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		CƠ CẤU ĐẦU TƯ THEO NGÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2008



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		TT

		Ngành

		Tổng vốn đầu tư 

		Cơ cấu (%)

		Cân đối ngân sách tỉnh 

		 HTCMT từ NSTW (168 & các MT khác)

		Xổ số kiến thiết

		 Vốn tạm ứng ngân sách

		CTMT QG

		 CT 135

		 DA 5 triệu ha rừng 



		

		

		

		

		Tổng số 

		 XDCB TT (TØnh bè trÝ) 

		 TSD đất 

		Vốn phân cấp huyện QĐ đầu tư

		Các ĐP tăng thu, bổ sung ĐTXDCB 

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số 

		899.580

		100

		420.000

		105.000

		180.000

		102.000

		33.000

		300.620

		41.000

		60.000

		14.000

		46.500

		17.460



		1

		Điện- Hạ tầng Khu công nghiệp

		11.000

		1,22

		2.000

		2.000

		 

		 

		 

		9.000

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Thủy lợi- Nông nghiệp

		45.000

		5,00

		0

		 

		 

		 

		 

		45.000

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Lâm nghiệp- DA 5 triệu ha rừng

		36.460

		4,05

		7.000

		7.000

		 

		 

		 

		12.000

		 

		 

		 

		 

		17.460



		4

		Giao thông 

		77.060

		8,57

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		45.000

		 

		29.060

		 

		 

		 



		5

		Cấp nước- Chương trình nước sạch VSMTNT

		10.500

		1,17

		0

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		 

		7.500

		 

		 



		6

		Tiền sử dụng đất để lại các địa phương đầu tư

		115.000

		12,78

		115.000

		 

		115.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Công cộng- Đền bù GPMB- Tái định cư

		28.000

		3,11

		28.000

		 

		28.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Giáo dục- Đào tạo

		59.370

		6,60

		18.000

		18.000

		 

		 

		 

		15.000

		26.370

		 

		 

		 

		 



		9

		Khoa học công nghệ

		6.000

		0,67

		6.000

		6.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Y tế- Chương trình Phòng chống các bệnh xã hội 

		33.430

		3,72

		0

		 

		 

		 

		 

		30.000

		430

		 

		3.000

		 

		 





		11

		VHTT, PTTH, TDTT, nước sạch nông thôn- Lao động XH- Chương trình MTQG về VH

		39.700

		4,41

		0

		 

		 

		 

		 

		22.000

		14.200

		 

		3.500

		 

		 



		12

		Trụ sở cơ quan tỉnh, huyện

		42.640

		4,74

		7.500

		7.500

		 

		 

		 

		9.000

		 

		26.140

		 

		 

		 



		13

		An ninh quốc phòng

		3.000

		0,33

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Hạ tầng du lịch - Chợ - Làng nghề- KKT cửa khẩu

		22.000

		2,45

		0

		 

		 

		 

		 

		22.000

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Hỗ trợ đầu tư huyện mới

		9.800

		1,09

		0

		 

		 

		 

		 

		5.000

		 

		4.800

		 

		 

		 



		16

		Chương trình bố trí lại dân cư và ĐCĐC

		6.000

		0,67

		0

		 

		 

		 

		 

		6.000

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý

		9.000

		1,00

		0

		 

		 

		 

		 

		9.000

		 

		 

		 

		 

		 



		19

		Đề án tin học

		3.420

		0,38

		0

		 

		 

		 

		 

		3.420

		 

		 

		 

		 

		 



		20

		Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư

		6.500

		0,72

		6.500

		6.500

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		21

		Chương trình 134

		36.200

		4,02

		6.000

		6.000

		 

		 

		 

		30.200

		 

		 

		 

		 

		 



		22

		 CT 135 

		46.500

		5,17

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		46.500

		 



		23

		Trả nợ tạm ứng ngân sách năm 2007 và vay ngân hàng PT cho KCH kênh mương và GTNT

		46.000

		5,11

		46.000

		46.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		24

		Vốn phân cấp huyện quyết định đầu tư

		102.000

		11,34

		102.000

		 

		 

		102.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		25

		Vốn ngoài nước

		35.000

		3,89

		0

		 

		 

		 

		 

		35.000

		 

		 

		 

		 

		 



		26

		Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất (thu và khấu trừ vào đền bù do chủ đầu tư bỏ ra)

		37.000

		4,11

		37.000

		 

		37.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		27

		Các địa phương tăng thu bổ sung đầu tư XDCB

		33.000

		3,67

		33.000

		 

		 

		 

		33.000

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Tổng kinh phí CTMT QG, CT 135, DA trồng mới 5 triệu ha rừng là 165,457 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển là: 77,960 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 87,497 tỷ đồng. 





CƠ CẤU ĐẦU TƯ THEO ĐỊA BÀN KẾ HOẠCH NĂM 2008


		Địa bàn

		Tổng vốn đầu tư 

		Tỷ lệ (%)

		Cân đối ngân sách tỉnh

		 HTCMT từ NSTW (168 & các MT khác) 

		 

		Vốn tạm ứng ngân sách

		CT MTQG

		 CT 135

		 DA 5 triệu ha rừng 



		

		

		

		Tổng số 

		 XDCB TT (Tỉnh bố trí)

		 TSD đất 

		Vốn phân cấp Huyện QĐ đầu tư­

		Các ĐP tăng thu, bổ sung ĐTXDCB 

		

		XSKT

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		

		

		



		Tổng số

		899.580

		100

		420.000

		105.000

		180.000

		102.000

		33.000

		300.620

		41.000

		60.000

		14.000

		46.500

		17.460



		Thành phố Pleiku 

		242.705

		26,98

		126.227

		10.127

		77.000

		19.100

		20.000

		72.800

		11.830

		28.700

		3.000

		 

		148



		Thị xã An Khê

		40.400

		4,49

		37.400

		3.700

		28.000

		5.700

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		 



		Thị xã Ayunpa

		27.344

		3,04

		12.269

		669

		7.000

		4.600

		 

		6.721

		 

		7.900

		262

		 

		192



		Huyện Chư Pah

		32.635

		3,63

		13.095

		2.395

		6.000

		4.700

		 

		8.500

		3.400

		2.000

		 

		1.500

		4.140



		Huyện Chư Prông

		38.164

		4,24

		18.616

		3.516

		8.000

		7.100

		 

		6.580

		4.900

		2.200

		1.642

		3.750

		476



		Huyện Chư Sê

		63.595

		7,07

		35.050

		2.550

		13.000

		8.500

		11.000

		17.195

		2.700

		2.340

		 

		6.000

		310



		Huyện Đăk Đoa

		34.301

		3,81

		11.713

		713

		4.000

		6.000

		1.000

		15.081

		3.300

		 

		515

		3.000

		692



		Huyện Đăk Pơ

		28.778

		3,20

		12.500

		3.200

		5.000

		4.300

		 

		9.875

		2.000

		1.500

		 

		2.250

		653



		Huyện Đức Cơ

		35.543

		3,95

		15.500

		7.900

		3.000

		4.600

		 

		14.720

		 

		 

		823

		4.500

		 



		Huyện Ia Grai

		33.653

		3,74

		20.381

		3.981

		10.000

		5.400

		1.000

		8.825

		 

		 

		622

		3.000

		825



		Huyện Ia Pa

		25.411

		2,82

		7.000

		 

		2.500

		4.500

		 

		12.970

		2.000

		 

		 

		3.000

		441



		Huyện KBang

		44.004

		4,89

		12.884

		1.384

		5.000

		6.500

		 

		15.654

		5.510

		3.077

		888

		5.250

		741



		Huyện Krông Pa

		43.226

		4,81

		10.580

		1.880

		2.500

		6.200

		 

		19.909

		5.360

		 

		301

		6.000

		1.076



		Huyện Kong Chro

		26.753

		2,97

		10.538

		3.338

		1.500

		5.700

		 

		6.815

		 

		3.600

		550

		5.250

		 



		Huyện Mang Yang

		31.728

		3,53

		11.800

		2.500

		4.500

		4.800

		 

		11.003

		 

		 

		1.610

		2.250

		5.065



		Huyện Phú Thiện

		23.502

		2,61

		7.752

		452

		3.000

		4.300

		 

		9.876

		 

		4.800

		 

		750

		324



		Phân bổ nhiều địa bàn (1)

		127.838

		14,21

		56.695

		56.695

		 

		 

		 

		64.096

		 

		3.883

		787

		 

		2.377



		Ghi chó:

		

		

		

		

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		(1) Trong này trả tạm ứng NS 46 tỷ đồng; CT 134 36,2 tỷ đồng, hoàn ứng ngân sách 20,424 tỷ đồng, vốn đối ứng ODA 6 tỷ đồng, chương trình bố trí lại dân cư và ĐCĐC 6 tỷ đồng, đề án tin học cơ quan Đảng 3,42 tỷ đồng và các dự án phân bổ nhiều địa bàn.





KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ​ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008


ĐVT: Triệu đồng


		TT

		Danh mục công trình

		Địa điểm xây dựng

		Thời gian KC-HT

		Năng lực thiết kế

		Tổng mức đầu t​ư

		ƯTH đến 31/12/07

		KH 2008

		Trong đó

		 

		Chủ đầu t​

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Vốn CĐ NSĐP (1)

		Vốn 168 và BS có MT #

		Xổ số kiến thiết (2)

		Tạm ứng ngân sách

		

		



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		821,620

		420,000

		300,620

		41,000

		60,000

		 

		 



		I

		Điện 

		 

		 

		 

		 

		 

		2,000

		2,000

		0

		0

		0

		 

		 



		 

		Công trình khởi công mới:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đường điện đến trung tâm xã Ia Bă

		 Ia Grai

		2008

		2,4km ĐD 22KV, 2 TBA, 0,45 km ĐD 0,4KV

		1,494

		 

		1,200

		1,200

		 

		 

		 

		 Sở Công nghiệp

		KCM-HT



		2

		Cấp điện từ xã KonLơng Khơng đến trường THPT (Trường mới)

		K'Bang

		2008

		1,97km ĐD 22KV, 1 TBA, 1,1 km ĐD 0,4KV

		976

		 

		800

		800

		 

		 

		 

		UBND huyện

		 KCM-HT



		II

		Nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		0

		3,000

		0

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm Giống vật nuôi

		Chư Păh

		2007-2009

		Khu văn phòng, khu trại bò, heo giống

		8,583

		3100 (3)

		3,000

		 

		3,000

		 

		 

		TT Giống vật nuôi tỉnh

		CT



		III

		Thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 

		42,000

		0

		42,000

		0

		0

		 

		 



		 

		Cụng trỡnh chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		DA đền bù TĐC hồ Ea Dréh

		Krông Pa

		2005-2008

		 

		21,430

		14,451

		6,500

		 

		6,500

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		2

		Hồ Cà Tung 4

		Đak Pơ

		2006-2008

		50 ha và nước sinh hoạt

		11,985

		4,600

		6,170

		 

		6,170

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		3

		Trạm bơm điện An Quí

		Đak Pơ

		2007-2008

		110 ha

		6,023

		1,500

		3,650

		 

		3,650

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		4

		Trạm bơm điện Plei Toan

		Ia Pa

		2007-2008

		60 ha

		4,340

		2,000

		1,570

		 

		1,570

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		5

		Hồ Gu Ga

		Kbang

		2007-2008

		30 ha

		3,254

		1,000

		1,910

		 

		1,910

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		6

		Trạm bơm Ia Sol

		Phú Thiện

		2006-2008

		95 ha

		4,145

		2,485

		1,330

		 

		1,330

		 

		 

		UBND huyện

		CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Nâng cấp đập Dơ Kơil xã BarMăih

		Chư Sê

		2008

		37 ha

		2,280

		 

		1,950

		 

		1,950

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		8

		Trạm bơm buôn Bi xã Ch​ Băh

		Ayunpa

		2008

		68 ha

		2,800

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		UBND thị xã

		 KCM-HT



		9

		Nâng cấp trạm bơm điện Ia Broăi

		Ia Pa

		2008

		tăng thêm 30 ha 

		1,500

		 

		1,300

		 

		1,300

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		10

		Nâng cấp mở rộng đập Plei Kliết xã Đăk Sông

		Kông Chro

		2008

		25 ha

		2,017

		 

		1,750

		 

		1,750

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		11

		Thuỷ lợi xã Đất Bằng

		Krông Pa

		2008

		22 ha 

		2,492

		 

		2,100

		 

		2,100

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		12

		Kênh nhánh hồ chứa nước Ea Dreh

		Krông Pa

		2008

		4,2 km 

		3,854

		 

		3,250

		 

		3,250

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		13

		Thuỷ lợi Ia Poo xã Ia Băng

		Đăk Đoa

		2008

		60 ha

		2,860

		 

		2,540

		 

		2,540

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		14

		Đập ĐGơrxã Đăk Djrăng

		Mang Yang

		2008

		22 ha

		1,945

		 

		1,650

		 

		1,650

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		15

		Hồ chứa Hà Màu - Nghĩa An

		K'Bang

		2008-2009

		50 ha

		6,000

		 

		2,180

		 

		2,180

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM



		16

		KCH kênh thuỷ lợi Plei Thơ Ga

		Chư Sê

		2008

		2,5 km

		1,954

		 

		1,650

		 

		1,650

		 

		 

		Cty KTCTTL

		 KCM-HT



		IV

		Lõm nghiệp (cú biểu chi tiết kốm theo) 

		 

		 

		 

		 

		 

		19,000

		7,000

		12,000

		0

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		VQG KonKaKinh

		Mang Yang

		2004-2010

		Tr/rừng, QLBVR,V/ thực vật, giao thông, trang TB. .

		 20.400 (chưaĐC)

		20,589

		7,000

		 

		7,000

		 

		 

		BQL Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

		CT



		2

		Khu bảo tồn KonChưRăng

		K'Bang

		2005-2010

		QLBVR, Văn phòng LV, Ngầm, đường…

		9.950 (chưaĐC)

		7,575

		3,360

		 

		3,360

		 

		 

		BQL Khu bảo tồn Kon Chư Răng

		CT



		3

		Giao khoán QLBV rừng theo QĐ 304

		Các huyện 

		2008

		12.604 ha

		57,339

		2,516

		1,640

		 

		1,640

		 

		 

		Các chủ rừng

		CT



		4

		 Phát triển lâm nghiệp

		Các huyện 

		2008

		 HT TR sản xuất , QLBVR, CS rừng…

		194,000

		9324

		7,000

		7,000

		 

		 

		 

		Ban quản lý rừng các huyện

		CT



		V

		Giao thông

		 

		 

		 

		 

		 

		45,000

		0

		45,000

		0

		0

		 

		 



		1

		Hoàn ứng ngân sách Tỉnh lộ 668

		 

		 

		 

		 

		 

		12,336

		 

		12,336

		 

		 

		 

		 



		2

		Hoàn ứng ngân sách Đường Đăk Sơ Mei - Hà Đông

		Đak Đoa

		 

		 

		 

		 

		5,305

		 

		5,305

		 

		 

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Cầu tràn, ngầm đường TơTung-Kbang 

		K'Bang

		2007-2008

		Cầu BT CT 33,1m+ 01 tràn 40m

		2,504

		1,200

		1,120

		 

		1,120

		 

		 

		UBND huyện

		CT - HT



		4

		Đường liên xã Ia Vê- Ia Tô 

		Ch​ Prông

		2007-2008

		2,25 km + 1 tràn 30m+2cống

		2,937

		1,800

		600

		 

		600

		 

		 

		UBND huyện

		CT - HT



		5

		Đường liên xã Ia Grăng - Ia Tô

		Ia Grai

		2007-2008

		7,1km, CTTN

		5,344

		2,200

		2,450

		 

		2,450

		 

		 

		UBND huyện

		CT - HT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Đ​ờng liên xã Đăk Smei - xã Hà Đông (đoạn1:Km5+430,53-Km8+482,08; đoạn 2:km13+536-km15+81,1; đoạn 3:km24+536-Km26+205,11)

		Đăk Đoa

		2008-2009

		6,265km đá đá dăm láng nhựa

		5,633

		 

		5,000

		 

		5,000

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		7

		Cầu tràn qua suối Ia Rsai

		Krông Pa

		2008

		Đường tràn liên hợp cầu bản dài 130m; 2,02km đường

		3,306

		 

		2,889

		 

		2,889

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		8

		Đường liên xã Ch​ Jôr- Ch​ Đăng Ya

		 Ch​ Păh

		2008

		4,366km đá dăm lắng nhựa, Bn= 5,5m,Bm= 3,5m

		2,878

		 

		2,400

		 

		2,400

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		9

		Đường xã IaBroái

		Ia Pa

		2008

		1,44 km BTXM + 01 tràn

		2,150

		 

		1,800

		 

		1,800

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		10

		Đường vào Uỷ ban xã Đăk TơLey

		Mang Yang

		2008

		1,27 km đá dăm láng nhựa, Bn= 5,5m,Bm= 3,5m; 3 cống, CT thoát nước dọc

		1,097

		 

		950

		 

		950

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		11

		Đường vào khu di tích cánh đồng Cô Hầu

		KBang

		2008

		5,26 km đường BTXM, Bn= 5 m, Bm= 3m, 11 cống thoát nước ngang

		2,999

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		12

		Tỉnh lộ 671: Km17+500-Km24+67,86 (từ xã Nam yang-TL670)

		Đăk Đoa

		2008 -2009

		6,75km đá dăm láng nhựa, mặt 5,5m, 1 cầu bê tông

		15,864

		 

		4,700

		 

		4,700

		 

		 

		 Sở Giao thông vận tải

		KCM



		13

		Đường Ia Boòng đi đồn BP 727 (từ thị trấn đến dốc Hùng Cường)

		Ch​ Prông

		2008 -2009

		10 km đá dăm láng nhựa, Bn= 6,5m, Bm= 3,5m, thoát nước dọc đoạn dốc

		8,893

		 

		2,950

		 

		2,950

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM



		VI

		Cấp nước 

		 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		0

		3,000

		0

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Ia Pa 

		Ia Pa

		2007-2008

		1100 m3/ NĐ (giai đoạn 1)

		6,840

		3,150

		3,000

		 

		3,000

		 

		 

		UBND huyện 

		CT-HT



		VII

		 Đường nội thị

		 

		 

		 

		 

		 

		32,060

		3,000

		0

		0

		29,060

		 

		 



		1

		 Hoàn ứng ngân sách chi trả đường CMT8- Tôn Thất Tùng, Lý Nam Đế- Nơ Trang Long

		 Pleiku

		2007

		 

		 

		 

		2,783

		 

		 

		 

		2,783

		UBND 
Thành phố

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đường CMT8- Tôn Thất Tùng 

		 Pleiku

		2007-2008

		BTN, dài 3.525 m 

		25,590

		12,500

		7,500

		 

		 

		 

		7,500

		UBND 
Thành phố

		CT-HT



		3

		Đường Lê Thánh Tôn

		Pleiku

		2007-2008

		 

		10,881

		1,700

		2,600

		 

		 

		 

		2,600

		UBND 
Thành phố

		 NST:50% CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đường Lý Nam Đế

		 Pleiku

		2008-2009

		 

		 

		 

		3,100

		 

		 

		 

		3,100

		UBND 
Thành phố

		KCM



		5

		Đường Phù Đổng (đoạn nối từ khu TĐC phường Hội Phú đến đường HCM và đường CMT8) 

		Pleiku

		2008

		Đá dăm láng nhựa, L=1,3 km

		7,628

		7,628

		3,500

		 

		 

		 

		3,500

		UBND 
Thành phố

		 NST:50% KCM-HT



		6

		Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn Trường Chinh- Lê Duẩn)

		Pleiku

		2008-2009

		 Đường bê tông nhựa L=6,2 km

		14,200

		 

		3,000

		3,000

		 

		 

		 

		UBND 
Thành phố

		 NST:50% KCM



		7

		Đường Hùng Vương thị trấn Chư Prông

		Chư Prông

		2008

		Đá dăm láng nhựa, L=1,025km

		4,711

		 

		2,200

		 

		 

		 

		2,200

		UBND huyện 

		 NST: 50% KCM-HT



		8

		HT mương thoát nước kết hợp với đường giao thông 

		 K' Bang

		2008-2009

		 L= 2,24 km mương bê tông, đường cấp phối đất đồi chọn lọc

		17,826

		 

		3,077

		 

		 

		 

		3,077

		UBND huyện 

		 NST:50% KCM



		9

		Đường Hùng Vương thị trấn Phú Hoà

		Chư Pah

		2008-2009

		L= 1536 m, Bm=10,5m; bê tông nhựa

		7,964

		 

		2,000

		 

		 

		 

		2,000

		UBND huyện 

		 NST:50% KCM



		10

		 Đường Ngô Quyền

		AyunPa

		2008-2009

		Đá dăm láng nhựa, L=2,785km, Bn=9m, Bm=5,5m

		7,104

		 

		2,300

		 

		 

		 

		2300

		 UBND 
thị xã

		KCM



		VIII

		Công cộng-Đền bù, GPMB, tái định c​ư

		 

		 

		 

		 

		 

		28,000

		28,000

		0

		0

		0

		 

		 TSD đất



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Đền bù, GPMB và xây dựng các khu tái định cư tại Thành phố PleiKu

		 Pleiku

		2005-2009

		 

		96,400

		69,800

		19,200

		19,200

		 

		 

		 

		 Ban Đền bù GPMB tỉnh

		CT



		 

		Công trình khởi công mới:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nhà tạm cư phục vụ công tác GPMB (giai đoạn II) 

		Pleiku

		2008

		19 căn hộ, nhà 1 tầng

		2,480

		 

		2,200

		2,200

		 

		 

		 

		 Ban Đền bù GPMB tỉnh

		 KCM-HT



		3

		Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô đất trụ sở cơ quan và đất ở Khu XN ong, kho CT dược, CTcà phê

		Pleiku

		2008

		San nền 17262 m2; 0,173 km đường dá dăm láng nhựa; 450m mương thoát nước 

		2,782

		 

		2,500

		2,500

		 

		 

		 

		 Ban Đền bù GPMB tỉnh

		 KCM-HT



		4

		Hạ tầng Khu quy hoạch 2,5ha khu dân cư xã Trà Đa

		Pleiku

		2008

		 

		2,887

		 

		2,700

		2,700

		 

		 

		 

		 Ban Đền bù GPMB tỉnh

		 KCM-HT



		5

		 Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô SDĐ đoàn điạ chất thuỷ văn, địa chất 709

		Pleiku

		2008

		 

		1,565

		 

		1,400

		1,400

		 

		 

		 

		 Ban Đền bù GPMB tỉnh

		 KCM-HT



		IX

		Giáo dục và Đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		59,370

		18,000

		15,000

		26,370

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tr​ờng THCS Lê Quý Đôn, Ia Siơm 

		Krông Pa

		2007-2008

		800 HS

		4,201

		1,600

		2,060

		 

		 

		2,060

		 

		UBND huyện 

		CT-HT



		2

		Tr​ờng Văn hoá nghệ thuật

		Pleiku

		2007-2008

		300 HS

		7,742

		5,070

		2,160

		 

		 

		2,160

		 

		BQL DA trọng điểm

		CT-HT



		3

		Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn K'Bang

		K'Bang

		2007-2008

		850 HS

		4,571

		2,900

		1,160

		 

		 

		1,160

		 

		UBND huyện 

		CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Trường THCS Quang Trung (Cơ sở 2) thị trấn Chư Ty

		Đức Cơ

		2008-2009

		650 HS

		4,282

		 

		2,400

		2,400

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		5

		Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và GDTX huyện Đức Cơ

		Đức Cơ

		2008-2009

		200 Hviên

		4,530

		 

		2,500

		2,500

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		6

		Trường THPT huyện Đăk Pơ

		ĐăkPơ

		2008-2009

		800 HS

		5,667

		 

		3,000

		3,000

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		7

		Trường THCS xã Kon Chiêng (tách trường)

		Mang Yang

		2008

		500 HS

		2,984

		 

		2,500

		2,500

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		8

		Trường THPT Ia Khươl

		Chư Păh

		2008

		1000 HS

		3,938

		 

		3,400

		 

		 

		3,400

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		9

		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kông Chro

		KôngChro

		2008

		200 Hviên

		3,370

		 

		2,800

		2,800

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		10

		Trường PTCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Bình

		Đăk Đoa

		2008

		650 HS

		3,862

		 

		3,300

		 

		 

		3,300

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		11

		Trường THCS Lê Văn Tám, xã Ia Piơ

		Chư Prông

		2008-2009

		650 HS

		4,229

		 

		2,600

		 

		2,600

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		12

		Trường THCS xã Ia Krái

		 Ia Grai

		2008

		650 HS

		4,057

		 

		3,400

		 

		3,400

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		13

		Trường THCS Phan Bội Châu

		Chư Sê

		2008

		800 HS

		4,700

		 

		3,700

		 

		3,700

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		14

		Trường THCS xã Ayun Hạ 

		Phú Thiện

		2008

		650 HS

		4,196

		 

		3,500

		 

		3,500

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		15

		Trường THPT Hùng Vương

		Pleiku

		2008

		1.800 HS

		4,665

		 

		3,940

		 

		 

		3,940

		 

		Sở GD&ĐT

		KCM-HT



		16

		Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã An Khê

		An Khê

		2008

		200 Hviên; DTXD 740m2 sàn; công trình phụ

		2,239

		 

		1,700

		1,700

		 

		 

		 

		UBND thị xã

		KCM-HT



		17

		Phân hiệu Trường THPT Chư Sê (tại xã Bờ ngoong)

		Chư Sê

		2008

		500 HS

		3,400

		 

		2,700

		 

		 

		2,700

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		18

		Trường THCS Sơn Lang (tách trường)

		Kbang

		2008-2009

		650 HS

		4,194

		 

		2,550

		 

		 

		2,550

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		19

		Trường THCS Ngô Mây, xã Đăk Hlơ

		Kbang

		2008

		650 HS

		2,161

		 

		1,800

		 

		 

		1,800

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		20

		Trường THCS xã Ia Drăng (tách trường)

		Chư Prông

		2008

		650 HS

		3,786

		 

		3,100

		3,100

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		21

		Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Ia Trôk (đầu tư mở rộng)

		Ia Pa

		2008

		800 HS; 06 phòng học; công trình phụ

		2,000

		 

		1,800

		 

		1,800

		 

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		22

		Phân hiệu Trường THPT Chu Văn An (tại xã Ia Dreh - đầu tư mở rộng)

		KrôngPa

		2008

		600 HS

		4,198

		 

		3,300

		 

		 

		3,300

		 

		UBND huyện 

		KCM-HT



		X

		Khoa häc c«ng nghÖ

		 

		 

		 

		 

		 

		6,000

		6,000

		0

		0

		0

		 

		 



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Gia Lai

		Pleiku

		2008

		1000m2 và trang thiết bị

		 

		 

		3,300

		3,300

		 

		 

		 

		Sở Khoa học - Công nghệ

		KCM-HT



		2

		Đầu tư hỗ trợ phát triển cây ca cao trên địa bàn tỉnh

		 

		2008

		75 ha

		 

		 

		700

		700

		 

		 

		 

		Trung tâm Khuyến nông

		KCM-HT



		3

		XD mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà kính tại Pleiku và AyunPa (TĐ: TP PleiKu: 700 triệu đồng và TX AyunPa: 300 triệu đồng)

		Pleiku và AyunPa

		2008

		 

		 

		 

		1,000

		1,000

		 

		 

		 

		UBND TP Pleiku và UBND TX AyunPa

		KCM-HT



		4

		 XD Khu thí nghiệm và hệ thống nhà lưới gieo ươm công nghệ cao

		Pleiku

		2008

		100 ha

		 

		 

		1,000

		1,000

		 

		 

		 

		Trung tâm giống cây trồng

		KCM-HT



		XI

		Y tế, chăm sóc sức khỏe

		 

		 

		 

		 

		 

		30,430

		0

		30,000

		430

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bệnh viện Y học dân tộc 

		Pleiku

		2005-2008

		120 Giư​ờng

		21,079

		19,000

		430

		 

		 

		430

		 

		BQL DA trọng điểm

		CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		* Bổ sung cú mục tiờu theo NQ10

		 

		 

		 

		 

		 

		15,000

		0

		15,000

		0

		0

		 

		 



		2

		Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

		Pleiku

		2008

		1.150m2 sàn

		3,942

		 

		3,500

		 

		3,500

		 

		 

		Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

		KCM-HT



		3

		Trạm y tế xã Ia Rbol, Phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

		Ayun Pa

		2008

		05 Trạm

		2750

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		UBND thị xã

		KCM-HT



		4

		TTYT dự phòng huyện Chư Păh

		 Chư Păh

		2008

		500m2 sàn

		1,700

		 

		1,500

		 

		1,500

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		5

		TTYT dự phòng huyện Đức Cơ

		Đức Cơ

		2008

		530m2 sàn

		1,661

		 

		1,500

		 

		1,500

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		6

		TTYT dự phòng huyện KrôngPa

		 KrôngPa

		2008

		530m2 sàn

		1,859

		 

		1,600

		 

		1,600

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		7

		TTYT dự phòng huyện Ia Grai

		Ia Grai

		2008

		530m2 sàn

		1,500

		 

		1,400

		 

		1,400

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		8

		Bệnh viện huyện Đức Cơ

		Đức Cơ

		2008-2009

		70 giường

		 

		 

		3,000

		 

		3,000

		 

		 

		UBND huyện

		 KCM



		 

		* Bổ sung y tế tỉnh huyện

		 

		 

		 

		 

		 

		15,000

		0

		15,000

		0

		0

		 

		 



		9

		Bệnh viện huyện Chư Sê

		Chư Sê

		2008-2009

		80 giường

		8,994

		 

		3,000

		 

		3,000

		 

		 

		UBND huyện

		 KCM



		10

		Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Kông Chro

		KôngChro

		2008

		50 giường

		5,523

		 

		5,000

		 

		5,000

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		11

		Bệnh viện đa khoa huyện Ia Pa 

		Ia Pa

		2008

		50 giường

		2,800.0

		 

		2,000

		 

		2,000

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		12

		Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Krông Pa

		KrôngPa

		2008-2009

		60 giường

		6,143

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		UBND huyện

		 KCM



		13

		Bệnh viện đa khoa huyện K'Bang

		Kbang

		2008-2009

		60 Gi​ường

		7,830

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		UBND huyện

		 KCM



		XII

		Văn hoá thông tin, PTTH, TDTT, nước sạch nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		29,200

		0

		15,000

		14,200

		0

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		DA Làng Thanh niên lập nghiệp Ia Mơ

		Ch​ Prông

		2004-2008

		 

		5,946

		2,760

		2,900

		 

		 

		2,900

		 

		Tỉnh đoàn TN

		CT- HT



		2

		Trung tâm SX ch​ương trình PTTH

		Pleiku

		2007-2009

		 

		13,541

		4,300

		4,560

		 

		4,560

		 

		 

		BQL DA trọng điểm

		CT



		3

		Trung tâm đào tạo vận động viên và học sinh năng khiếu TDTT 

		Pleiku

		2007-2008

		150 Hviên

		7,749

		4,000

		2,900

		 

		2,900

		 

		 

		BQL DA trọng điểm

		CT-HT



		4

		Bảo tàng tổng hợp tỉnh Gia Lai

		Pleiku

		2007-2008

		2343m2 sàn

		8,035

		4,000

		3,440

		 

		3,440

		 

		 

		BQL DA trọng điểm

		CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Nhà thể thao đa năng huyện Chư Păh

		Chư Păh

		2008

		1113m3

		1,891

		 

		1,600

		 

		1,600

		 

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		6

		Nhà thể thao đa năng huyện Chư Prông

		Chư Prông

		2008

		828m2

		2,331

		 

		2,000

		 

		 

		2,000

		 

		UBND huyện

		KCM-HT



		5

		Nhà thể thao đa năng huyện Ia Pa

		Ia Pa

		2008

		 

		2,999

		 

		2,000

		 

		 

		2,000

		 

		UBND huyện 

		 NST: 2 tỷ đồng, KCM-HT



		6

		Nhà thể thao đa năng huyện Đăk Pơ

		Đăk Pơ

		2008

		1172m2

		2,957

		 

		2,000

		 

		 

		2,000

		 

		UBND huyện 

		 NST: 2 tỷ đồng, KCM-HT



		7

		Đoàn Nghệ thuật Đam San

		Pleiku

		2008

		01xe tải ch/dùng

		1,360

		 

		1,300

		 

		 

		1,300

		 

		Đoàn Nghệ thuật Đam San

		KCM- HT



		8

		Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh 

		Pleiku

		2008-2009

		150 Hviên; nhà tập luyện đa năng DTXD 1.884,68 m2; nhà làm việc; nhà ăn bếp; san nền, kè chắn đất, sân bê tông

		11,324

		 

		6,500

		 

		2,500

		4,000

		 

		BQL dự án trọng điểm

		 KCM



		XIII

		Hỗ trợ đầu t​ư TT giáo dục lao đông xã hội 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,000

		 

		7,000

		 

		 

		 

		 



		1

		Trung tâm giáo dục lao động xã hội (công trình chuyển tiếp)

		Pleiku

		2007-2009

		 

		15,975

		4,000

		7,000

		 

		7,000

		 

		 

		Sở LĐ-TBXH

		CT



		XIV

		 Trụ sở các CQ tỉnh, huyện

		 

		 

		 

		 

		 

		42,640

		7,500

		9,000

		0

		26,140

		 

		 



		 

		 Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Nhà làm việc liên cơ quan

		Pleiku

		2007-2009

		9601m2 sàn

		43,441

		3,000

		12,000

		 

		 

		 

		12,000

		BQL DA Trọng điểm

		CT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nhà làm việc Thị ủy An Khê

		An Khê

		2008-2009

		Nhà cấp III, 4 tầng

		5500 (tạm tính)

		 

		2,000

		2,000

		 

		 

		 

		UBND 
thị xã

		 KCM



		3

		Nhà làm việc huyện ủy Chư Sê

		Chư Sê

		2008-2009

		Nhà cấp III,3 tầng

		4500 (tạm tính)

		 

		2,000

		2,000

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		4

		Nhà làm việc huyện ủy Ia Grai

		Ia Grai

		2008-2009

		Nhà cấp III,3 tầng, 1290 m2 sàn

		4,420

		 

		2,000

		2,000

		 

		 

		 

		UBND huyện 

		 KCM



		5

		Nhà làm việc Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chư Sê

		Chư sê

		2008-2009

		Nhà cấp III,3 tầng

		2,798

		 

		2,340

		 

		 

		 

		2,340

		UBND huyện 

		 KCM-HT



		6

		Nhà làm việc Uỷ ban mặt trận và khối đoàn thể, TX AyunPa

		AyunPa

		2008-2009

		Nhà cấp III,3 tầng, 1358 m2 sàn

		4,000

		 

		2,000

		 

		 

		 

		2,000

		UBND 
thị xã ·

		KCM



		7

		Nhà làm việc các phòng ban H. Kông Chro

		Kông Chro

		2008

		2 tầng+HMP

		2,000

		 

		1,800

		 

		 

		 

		1,800

		UBND huyện 

		KCM-HT



		8

		 Trụ sở thị trấn Kong Chro, H. KongChro; 

		Kông Chro

		2008

		Nhà cấp IV; 2 tầng 

		2,666

		 

		1,800

		 

		 

		 

		1,800

		UBND huyện

		NST:1,8 tỷ đ; KCM-HT



		9

		Trụ sở 2 phường: Hòa Bình, Cheo Reo và xã IaRbol, TX AyunPa

		 AyunPa

		2008

		Nhà cấp IV; 2 tầng 

		6,580

		 

		5,100

		 

		1500

		 

		3,600

		UBND 
thị xã

		NST:1,8 tỷ đ/Trụ sở phường,1,5 tỷ đ/Trụ sở xã; KCM-HT



		10

		Trụ sở 6 xã: xã Hà Đông, H. Đak Đoa; Ia Sao, H. Ia Grai; xã Đông, H. Kbang; Ia H'Lôp, H. Chư Sê; Ia K'Dam H. Ia Pa; Cư An, H. Đak Pơ.

		các huyện

		2008

		Nhà cấp IV; 2 tầng 

		10.200 (tạm tính)

		 

		9,000

		 

		7,500

		 

		1,500

		UBND các huyện

		NST:1,5 tỷ đ/Trụ sở xã KCM-HT (áp dụng TK mẫu mới)



		11

		 NLV 3 đội quản lý thị trường Chư Pah, Đức Cơ, KrôngPa

		3 huyện

		2008

		nhà cấp IV, 1tầng

		1,319

		 

		1,100

		 

		 

		 

		1,100

		Chi cục quản lý thị trường

		 KCM-HT



		12

		 Nhà làm việc Hội chữ thập đỏ

		 Pleiku

		2008

		 

		600 (tạm tính)

		 

		500

		500

		 

		 

		 

		 Hội Chử thập đỏ

		 KCM-HT



		13

		 Lập bản đồ, cắm mốc ĐGHC các xã, huyện mới 

		 Phú Thiện. Ayunpa

		2008

		 

		 

		 

		1,000

		1000

		 

		 

		 

		Sở Nội vụ

		 KCM-HT



		XV

		 An ninh quốc phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		3,000

		0

		0

		0

		 

		 



		1

		 Hầm chỉ huy tại Đức Cơ

		 Đức Cơ

		2007-2009

		 

		10,380

		1,500

		3,000

		3,000

		 

		 

		 

		BCH QS tỉnh

		CT



		XVI

		Hạ tầng khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		9,000

		0

		9,000

		0

		0

		 

		 



		 

		 Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hạ tầng Khu công nghiệp Trà Đa

		 Pleiku

		2003-2008

		124ha

		 

		 

		7,000

		 

		7,000

		 

		 

		BQL các khu CN

		 



		 -

		Nhà máy xử lý nước thải

		 Pleiku

		2007-2008

		 

		11,585

		6,500

		5,000

		 

		5,000

		 

		 

		BQL các khu CN

		 





		 -

		 San ủi MB, rà phá bom mìn, cấp thoát nước trên DT mở rộng

		Pleiku

		2008

		 

		 

		 

		2,000

		 

		2,000

		 

		 

		BQL các khu CN

		 



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Pleiku

		Pleiku

		2008-2013

		200ha

		 

		 

		2,000

		 

		2,000

		 

		 

		BQL các khu CN

		KCM



		XVII

		Hạ tầng khu du lịch

		 

		 

		 

		 

		 

		10,000

		0

		10,000

		0

		 

		 

		 



		 

		 Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu Du lịch thác Phú C​ờng.

		Chư Sê

		2007-2008

		§ường giao th«ng 2,5km; §iÖn, n​íc.

		12,860

		7,100

		5,100

		 

		5,100

		 

		 

		Công ty CP dịch vụ du lịch

		CT-HT



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Hạ tầng công viên văn hoá các dân tộc

		Pleiku

		2008-2010

		 

		 

		 

		4,900

		 

		4,900

		 

		 

		BQL DA Trọng điểm

		 KCM



		XVIII

		Hạ tầng làng nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		2,000

		0

		2,000

		0

		 

		 

		 



		 

		Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hạ tầng làng nghề truyền thống- xã Ia Gla

		Đăk Đoa

		2008

		 

		1300

		 

		1,000

		 

		1,000

		 

		 

		Trung tâm khuyến công

		KCM-HT



		2

		Hạ tầng làng nghề truyền thống- Thị trấn Kon Dơng

		Mang Yang

		2008

		 

		1300

		 

		1,000

		 

		1,000

		 

		 

		Trung tâm khuyến công

		KCM-HT



		XIX

		Khu kinh tế cửa khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		10,000

		0

		10,000

		0

		 

		 

		 



		 

		Công trình chuyển tiếp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 Trung tâm thuơng mại KKTCK

		Đức Cơ

		2007-2008

		 

		7143

		5306

		1,500

		 

		1,500

		 

		 

		BQL KKTCK

		CT -HT



		 

		Công trình khởi công mới:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		HT cấp nước cho SX và SH

		Đức Cơ

		2008

		1200 m3/ NĐ

		 

		 

		5,000

		0

		5,000

		0

		 

		BQL KKTCK

		
KCM-HT



		3

		Đường xung quanh lô 22 

		Đức Cơ

		2008

		 Đường đá dăm láng nhựa, dài 0,5 km

		 

		 

		1,000

		 

		1,000

		 

		 

		BQL KKTCK

		
 KCM-HT



		4

		San đắp mặt bằng và đền bù Khu phía nam đường 19

		Đức Cơ

		2008-2209

		 

		4,100

		 

		2,500

		 

		2,500

		 

		 

		BQL KKTCK

		
 KCM



		XX

		 Đầu tư cho các huyện mới 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,800

		0

		5,000

		0

		4,800

		 

		 



		 

		 Công trình chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 NLV huyện uỷ Phú Thiện

		Phú Thiện

		2007-2008

		 

		4,296

		3200 (3)

		600

		 

		600

		 

		 

		UBND huyện

		CT -HT



		2

		NLV HĐND và UBND huyện Phú Thiện

		Phú Thiện

		2007-2008

		 

		5,128

		4000(3)

		900

		 

		900

		 

		 

		UBND huyện

		CT -HT



		3

		NLV Uỷ ban MT và khối đoàn thể

		Phú Thiện

		2007-2008

		 

		3,471

		2700 (3)

		420

		 

		420

		 

		 

		UBND huyện

		CT -HT



		 

		 Công trình khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đường Đ3, thị trấn Phú Thiện

		 Phú Thiện

		2008-2010

		Đá dăm láng nhựa, L=0,832km

		11,816

		 

		4,800

		 

		 

		 

		4800

		UBND huyện

		
 KCM



		5

		Đường Đ26, thị trấn Phú Thiện

		 Phú Thiện

		2008-2009

		Đá dăm láng nhựa, L=0,635km

		6,114

		 

		3,080

		 

		3080

		 

		 

		UBND huyện

		
 KCM



		XXI

		Đề án tin học

		 

		 

		 

		 

		 

		3,420

		0

		3,420

		0

		 

		 

		 



		1

		Đề án tin học các cơ quan Đảng

		 

		 

		 

		9,700

		 

		3,420

		 

		3,420

		 

		 

		VP Tỉnh ủy

		 CT- HT



		XXII

		Ch​ơng trình bố trí lại dân c​ và ĐCĐC

		 

		 

		 

		 

		4,500

		6,000

		 

		6,000

		 

		 

		 

		 



		1

		Ch​ơng trình bố trí lại dân c​ và ĐCĐC

		Các huyện

		2007-2015

		 

		81,480

		4,500

		6,000

		 

		6,000

		 

		 

		UBND các huyện, thị

		 KCM-HT



		XXIII

		Ch​ơng trình 134

		 

		 

		 

		 

		169,192

		36,200

		6,000

		30,200

		0

		0

		 

		 



		1

		Đầu t​ theo quyết định 134 của Chính phủ

		Huyện, TX, TP

		2005-2008

		 

		211,292

		169,192

		36,200

		6,000

		30,200

		 

		 

		UBND các huyện, thị

		 CT



		XXIV

		 Phân cấp đầu tư cho các địa phương

		 

		 

		 

		 

		 

		102,000

		102,000

		0

		0

		 

		UBND các huyện, TX, TP

		 



		XXV

		Tìền sử dụng đất để lại các địa phương đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		115,000

		115,000

		0

		0

		 

		UBND các huyện, TX, TP

		TSD đất



		XXVI

		Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất (thu và khấu trừ vào đền bù do chủ đầu tư bỏ ra)

		 

		 

		 

		 

		 

		37,000

		37,000

		 

		 

		 

		 

		TSD đất



		XXVII

		Các địa phương tăng thu bổ sung đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 

		 

		33,000

		33,000

		 

		 

		 

		 

		 



		XXVIII

		 Trả nợ tạm ứng ngân sách năm 2007 và vay Ngân hàng Phát triển cho KCH kênh mương và GTNT

		 

		 

		 

		 

		 

		46,000

		46,000

		 

		 

		 

		 

		 



		XXIX

		Hỗ trợ đối ứng vốn ODA

		 

		 

		 

		 

		 

		9,000

		0

		9,000

		0

		 

		 

		 



		1

		 DA chăm sóc sức khoẻ nh.dân

		 

		 

		 

		 

		 

		2,000

		 

		2,000

		 

		 

		 Sở Y tế

		 



		2

		 Các dự án JBIC

		 

		 

		 

		 

		 

		4,000

		 

		4,000

		 

		 

		UBND các huyện, các Sở

		 



		3

		 Chương trình NS và VSMTNT

		 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		 

		3,000

		 

		 

		TT NS và VSMTNT

		 



		XXX

		Vốn ngoài nước

		 

		 

		 

		 

		 

		35,000

		 

		35,000

		 

		 

		Bệnh viện Đa khoa tỉnh

		 



		XXXI

		Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		6,500

		6,500

		0

		0

		 

		 

		 



		 

		Quy hoạch

		 

		 

		 

		 

		 

		3,500

		3,500

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020

		toàn tỉnh

		2007-2008

		 

		1,299

		500

		710

		710

		 

		 

		 

		Sở KH& ĐT

		 



		2

		Quy hoạch 3 loại rừng

		toàn tỉnh

		2007-2008

		 

		2,590

		1,630

		960

		960

		 

		 

		 

		Sở NN& PTNT

		 



		3

		QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Phú Thiện đến năm 2020

		Phú Thiện

		2008

		 

		 

		 

		300

		300

		 

		 

		 

		UBND huyện

		 



		4

		 Rà sóat bổ sung QH mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

		toàn tỉnh

		2008

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		Sở GT-VT

		 



		5

		Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

		toàn tỉnh

		2008

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		Sở TM-DL

		 



		6

		Quy hoạch cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

		toàn tỉnh

		2008

		 

		 

		 

		250

		250

		 

		 

		 

		Sở NN& PTNT

		 



		7

		Quy hoạch chung thị xã Ayun Pa

		Ayun Pa

		2008

		 

		 

		 

		350

		350

		 

		 

		 

		UBND thị xã

		 



		8

		Điều chỉnh quy họach chung thị trấn Phú Thiện

		Phú Thiện

		2007

		 

		 

		120

		130

		130

		 

		 

		 

		UBND huyện

		 



		9

		Quy hoạch khu di tích lịch sử xã Kroong, huyện K'Bang

		K'Bang

		2008

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		UBND huyện

		 



		10

		Rà soát bổ sung quy hoạch ngành công nghiệp đến năm 2020

		toàn tỉnh

		2008

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		Sở CN

		 



		 

		Chuẩn bị đầu tư

		 

		 

		 

		 

		 

		3,000

		3,000

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 HT nước thị trấn Phú Túc

		 KrôngPa

		2008

		 

		 

		 

		180

		180

		 

		 

		 

		 UBND huyện

		 



		2

		 HT kênh có diện tích tưới dưới 150 ha và KHXD đồng ruộng thuỷ lợi EaMlah 

		 KrôngPa

		2008

		 

		1,940

		 

		1,700

		1,700

		 

		 

		 

		 Sở NN&PTNT

		 



		3

		 Nhà làm việc Tỉnh đoàn

		 PleiKu

		2008

		 

		 

		 

		120

		120

		 

		 

		 

		Tỉnh đoàn TN

		 



		4

		Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ

		Đăk Pơ

		2008

		 

		 

		 

		200

		200

		 

		 

		 

		UBND huyện

		 



		5

		Trường cao đẳng nghề 

		 PleiKu

		2008

		 

		 

		 

		800

		800

		 

		 

		 

		BQL DA trọng điểm 

		 



		Ghi chú:


 (1) Trong vốn CĐNSĐP 420 tỷ đồng, có 180 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bố trí cho các dự án đền bù tái định cư TP Pleiku: 28 tỷ đồng, ghi thu ghi chi: 37 tỷ đồng và 115 tỷ đồng để lại cho các địa phương đầu tư .


 (2) Vốn xổ số kiến thiết: 41 tỷ đồng, gồm 6 tỷ đồng tăng thu năm 2007 và 35 tỷ đồng thu năm 2008


(3) Vốn BSCMT cho kéo dài để thực hiện đúng mục tiêu của TW giao.





KẾ HOẠCH NĂM 2008


VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH


(Nguồn hỗ trợ có mục tiêu)


		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng

		



		TT

		Danh mục công trình

		Địa điểm

		Thời gian

		Năng lực

		Tổng vốn

		UTH

		KH 2008

		Ghi chú



		

		

		xây dựng

		khởi công

		thiết kế

		đầu t​ư

		 đến

		KL

		VĐT

		



		

		

		 

		& HT

		 

		 

		31/12/2007

		 

		 

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		20.400,0

		 

		 

		7.000,0

		 



		I

		Kinh phí sự nghiệp

		 

		 

		 

		7.022,0

		4,873.7

		 

		2.105,0

		 



		1

		Giao khoán quản lý bảo vệ rừng

		Mang Yang - KBang

		2004 - 2010

		13.500 Ha

		4.000,0

		3.127,0

		13495,8 ha

		1.458,0

		Chuyển tiếp



		2

		Khoanh nuôi tái sinh

		Mang Yang 

		2004 - 2010

		1.500 Ha

		500,0

		330,7

		1494,6 ha

		82,0

		Chuyển tiếp



		3

		Đường ranh cản lửa + phát đốt có điều khiển

		Mang Yang 

		2004 - 2010

		300 Km

		480,0

		300,0

		10,1 Km + 60,1 Ha

		100,0

		 



		4

		Vư​ờn thực vật

		Tiểu khu 436

		2004 - 2010

		47,4 Ha

		600,0

		394,0

		8,5 Ha

		100,0

		T/đó chăm sóc: 8,5 ha & Tủ tiêu bản



		5

		Trồng & Chăm sóc rừng

		Mang Yang

		2005- 2010

		70 Ha

		770,0

		300,0

		20+30 Ha

		225,0

		Chuyển tiếp



		6

		Hội nghị tập huấn, tuyên truyền QLBVR+ Tham quan học tập kinh nghiệm

		Mang Yang - KBang

		2005 - 2010

		6 năm

		600,0

		400,0

		15 HN + 5 lớp tập huấn+1 lớp thăm quan

		130,0

		Chuyển tiếp



		7

		Giáo dục môi trường trong trường học

		Mang Yang - Kbang- ĐăK Đoa

		2004 - 2010

		6 năm

		72,0

		22,0

		04 lớp

		10,0

		 





KẾ HOẠCH NĂM 2008 VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH


(Nguồn hỗ trợ có mục tiêu)


		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng

		



		TT

		Danh mục công trình

		Địa điểm

		Thời gian

		Năng lực

		Tổng vốn

		UTH

		KH 2008

		Ghi chú



		

		

		xây dựng

		khởi công

		thiết kế

		đầu t​ư

		 đến

		KL

		VĐT

		



		

		

		 

		& HT

		 

		 

		31/12/2007

		 

		 

		



		II

		Nguồn vốn đầu t​ư XDCB

		 

		 

		 

		9.877,0

		3.754,0

		0.0

		4.895,0

		 



		1

		Xây dựng trạm bảo vệ rừng

		Mang Yang

		2004- 2010

		4 trạm/240 m2

		686,0

		436,0

		1 trạm/60 m2

		250,0

		 



		2

		Hệ thống điện thoại

		Khu HCDV

		2008

		01 HT

		200,0

		0,0

		01 HT

		200,0

		 



		3

		Xe máy tuần tra

		BQL + HKL

		2008

		04 chiếc

		100,0

		00

		04 chiếc

		80,0

		 



		4

		Máy quét A3, máy in màu, đèn chiếu

		VQG

		2008

		1+1+1

		125,0

		0,0

		1+1+1

		65,0

		 



		5

		Đ​ường giao thông vào VQG

		Mang Yang

		2004- 2010

		7,5 Km

		3.766,0

		3.318,0

		0.0

		1.637,7

		Thanh toán khối lư​ợng năm 2007



		6

		Đập dâng n​ước

		Mang Yang 

		2008- 2009

		01 CT

		5.000,0

		0,0

		01 CT

		2.662,3

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





KẾ HOẠCH ĐẦU T​ XÂY DỰNG CƠ BẢN LÂM NGHIỆP NĂM 2008


KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CH​Ư RĂNG


(Nguồn hỗ trợ có mục tiêu)


		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		 

		Địa điểm

		Thời gian

		Năng lực

		Tổng vốn

		UTH DA

		KH 2008

		Ghi chú



		 

		Danh mục công trình

		xây dựng

		khởi công

		thiết kế

		đầu t​ư

		 đến

		KL

		VĐT

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		31/12/2007

		 

		 

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		 

		9

		9

		10



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		9.952,0

		 

		 

		3.360,0

		 



		I

		Kinh phí sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		510,0

		 

		400,0

		 



		1

		Giao khoán quản lý bảo vệ rừng

		 KBang

		2006 - 2010

		 2.000 Ha

		660,0

		470,0

		2000 Ha

		216,0

		Chuyển tiếp



		2

		Khoanh nuôi tái sinh

		 KBang

		2008- 2010

		115 Ha

		115,0

		0,0

		115 Ha

		25,0

		KCM



		3

		Đường ranh cản lửa

		 KBang

		2008

		120 Km

		192,0

		0,0

		20 Km

		40,0

		KCM



		4

		Tuyên truyền hàng năm

		 KBang

		2005 - 2010

		6 năm

		240,0

		40,0

		 

		40,0

		Chuyển tiếp



		5

		Tham quan, học tập

		 KBang

		2008- 2010

		3 năm

		60,0

		0,0

		01 chuyến

		20,0

		 



		6

		Máy quay phim (Camera)

		 KBang

		2008

		01 cái

		10,0

		0,0

		01 cái

		10,0

		 



		7

		Máy chiếu

		 KBang

		2008

		01 bộ

		100,0

		0,0

		01 bộ

		30,0

		 



		8

		Ch​ơng trình tuyên truyền bằng phim ảnh, video, áp phích

		 KBang

		2008

		6 năm

		90,0

		0,0

		01 năm

		19,0

		 



		II

		Nguồn vốn đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 

		0,0

		 

		2.960,0

		 



		 

		Các hạng mục thông báo sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Tỉnh Gia Lai


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NĂM 2008


(Nguồn cân đối ngân sách địa phương)


		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Kế hoạch 2008

		Ghi chú



		

		

		

		Khối lượng

		Kinh phí (Tr.đ)

		



		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng vốn

		Tr.đ

		 

		7.000,0

		 



		1

		Quản lý bảo vệ rừng

		Ha

		1.677,1

		93,0

		 



		2

		Chăm sóc rừng trồng+ rừng chồi

		Ha

		1.730,8

		4.413,0

		 



		3

		Chăm sóc rừng khoanh nuôi 

		Ha

		1.469,4

		147,0

		 



		4

		Chăm sóc rừng làm giàu

		Ha

		518,9

		831,0

		 



		5

		Đường ranh cản lửa

		Km

		254

		550

		 



		6

		Quản lý phí 

		Tr.đ

		 

		491

		 



		7

		Phân bổ sau (Hỗ trợ trồng rừng sản xuất)

		Ha

		231

		475,0

		 





Tỉnh Gia Lai


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NĂM - 2008


(Nguồn cân đối ngân sách địa phương)


		Số

		 

		Tổng vốn đầu t​ư

		Vốn XDCB 

		Quản lý 
bảo vệ rừng

		C/s rừng trồng 
+ rừng chồi 

		Chăm sóc
 rừng KN 

		Chăm sóc 
rừng giàu

		Đường ranh
 cản lửa

		Quản lý phí



		TT

		Tên đơn vị

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		KL

		TT

		KL

		TT

		KL

		TT

		KL

		TT

		Km

		TT

		



		 

		 

		(Tr.đ)

		(Tr.đ)

		(Ha)

		(Tr.đ)

		(Ha)

		(Tr.đ)

		(Ha)

		(Tr.đ)

		(Ha)

		(Tr.đ)

		(Tr.đ)

		 

		(Tr.đ)



		 

		Tổng số

		7.000,0

		6.509,0

		1.677,1

		93,0

		1.730,8

		4.413,0

		1.469,4

		147,0

		518,9

		831,0

		254,0

		550,0

		491,0



		I

		Các Công ty lâm nghiệp

		816,0

		756,0

		0,0

		0,0

		165,9

		365,0

		0,0

		0,0

		210,0

		336,0

		20,0

		55,0

		60,0



		1

		Công ty Lâm nghiệp Kông Chro

		328,0

		304,0

		0

		0

		119,9

		264,0

		0

		0

		0

		0

		15

		40

		24



		2

		Công ty Lâm nghiệp Kông H'De

		210,0

		194,0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		121,1

		194,0

		0

		0

		16



		3

		Công ty Lâm nghiệp Krông Pa

		125,0

		116,0

		0

		0

		46,0

		101,0

		0

		0

		0

		0

		5

		15

		9



		4

		Công ty Lâm nghiệp Ka Nak

		153,0

		142,0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		88,9

		142,0

		0

		0

		11



		II

		Các BQL rừng phòng hộ + Dự án 661

		6.184,0

		5.753,0

		1.677,1

		93,0

		1.564,9

		4.048,0

		1.469,4

		147,0

		308,9

		495,0

		234,0

		495,0

		431,0



		1

		BQL rừng phòng hộ Ia Ly

		936,0

		867,0

		0

		0

		252,0

		554,0

		0

		0

		132,8

		213,0

		38

		100

		69



		2

		BQL rừng phòng hộ Bắc Ia Grai

		392,0

		363,0

		0

		0

		150,0

		330,0

		0

		0

		0

		0

		13

		33

		29



		3

		BQL rừng phòng hộ Xã Nam

		106,0

		98,0

		0

		0

		39,8

		88,0

		0

		0

		0

		0

		4

		10

		8



		4

		BQL rừng phòng hộ Ia Puch

		416,0

		385,0

		0

		0

		159,0

		350,0

		0

		0

		0

		0

		18

		35

		31



		5

		BQL rừng phòng hộ Ayun Pa

		19,0

		17,0

		0

		0

		0

		0

		170,0

		17,0

		0

		0

		0

		0

		2



		6

		BQL rừng phòng hộ Ch​ư A Thai

		22,0

		20,0

		0

		0

		0

		0

		200,0

		20,0

		0

		0

		0

		0

		2



		7

		BQL rừng phòng hộ Ch​ư Sê

		348,5

		322,5

		1.492,0

		74,5

		77,0

		169,0

		499,4

		50,0

		0

		0

		12

		29

		26



		8

		BQL rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn

		202,0

		187,0

		0

		0

		50,0

		110,0

		600,0

		60,0

		0

		0

		7

		17

		15



		9

		BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

		1.458,5

		1.345,5

		185,1

		18,5

		402,4

		1.207,0

		0

		0

		0

		0

		71

		120

		113



		10

		BQL rừng phòng hộ Đăk Đoa 

		158,0

		144,0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		81,8

		131,0

		18

		13

		14



		11

		BQL rừng phòng hộ Ia Grai 

		389,0

		360,0

		0

		0

		80,0

		176,0

		0,0

		0,0

		94,3

		151,0

		13

		33

		29



		12

		Dự án 661 TNXP Gia Lai

		707,0

		655,0

		0

		0

		198,3

		595,0

		0

		0

		0

		0

		23

		60

		52



		13

		Dự án 661 Tây Bắc Đăk Đoa (BCHQS tỉnh)

		555,0

		514,0

		0

		0

		156,4

		469,0

		0

		0

		0

		0

		17

		45

		41



		14

		Phân bổ sau (Hỗ trợ trồng rừng sản xuất)

		475,0

		475,0

		0

		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0

		0

		0

		0

		0



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Tỉnh Gia Lai


KẾ HOẠCH GIAO RỪNG, KHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 
THEO QĐ 304/2005/TTg - NĂM 2008


(Nguồn hỗ trợ có mục tiêu)


		STT

		tên Chỉ tiêu

		ĐVT

		 Kế hoạch 2008

		Ghi chú



		

		

		

		Khối lư​ợng

		Kinh phí (Tr.Đ)

		



		1

		Số hộ

		Hộ

		477,0

		 

		 



		2

		Số khẩu

		Khẩu

		2.347,0

		 

		 



		3

		Tổng diện tích giao rừng, khoán QLBVR

		Ha

		12.302,4

		 

		 



		 

		 Kinh phí

		 

		

		1.640,0

		 



		1

		Tiền công QLBVR

		Ha

		7.909,9

		395,4

		 



		2

		 Hỗ trợ gạo

		Tấn

		170,4

		852,0

		 



		3

		Hỗ trợ cây giống

		Ha

		195,3

		293,0

		 



		4

		Chi phí quản lý

		Tr.đ

		 

		99,6

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		* Định mức: _ QLBVR: 50.000 đ/ha; Gạo: 5.000 đ/kg (mỗi khẩu 10kg/tháng); Hỗ trợ cây giống: 1,5 tr.đ/ha.





		Tỉnh Gia Lai


Kế hoạch giao rừng, khoán Quản lý bảo vệ rừng theo QĐ:304, năm 2008 (Đợt 1)


(Nguồn hỗ trợ có mục tiêu)


 



		Số TT

		Tên đơnvị/địa ph​ơng 

		Số hộ (Hộ)

		Số nhân khẩu (Khẩu) 

		Tổng diện tích (Ha)

		Vốn đầu t​ (Tr.đ)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Tiền công nhận khoán BVR

		Hỗ trợ gạo

		Hỗ trợ cây giống trồng rừng

		Chi phí quản lý, chỉ đạo của ĐP,ĐV 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		477

		2.347,0

		12.302,4

		1.640,0

		395,4

		852,0

		293,0

		99,6

		 



		A

		KHOỏN BVR

		292

		1.415

		7.909,9

		928,4

		395,4

		428,0

		53,0

		52,0

		 



		1

		Công ty Lâm nghiệp ĐăK Roong

		91

		418

		2.300,0

		255,0

		115,0

		126,0

		0,0

		14,0

		 



		2

		Công ty Lâm nghiệp Krông Pa

		58

		283

		1.570,0

		229,5

		78,5

		85,0

		53,0

		13,0

		 



		3

		BQL rừng phòng hộ Ya Hội

		20

		84

		515,6

		54,8

		25,8

		26,0

		0,0

		3,0

		 



		4

		BQL rừng phòng hộ ĐăK Đoa

		53

		280

		1.500,0

		169,0

		75,0

		84,0

		0,0

		10,0

		 



		5

		BQL RPH Ayun Pa

		13

		71

		331,6

		40,6

		16,6

		22,0

		0,0

		2,0

		 



		6

		BQL RPH Chư​ A Thai

		13

		78

		385,6

		46,2

		19,2

		24,0

		0,0

		3,0

		 



		7

		BQL RPH Chư​ Sê

		44

		201

		1.307,1

		133,3

		65,3

		61,0

		0,0

		7,0

		 



		B

		Giao rừng

		185

		932

		4.392,5

		704,0

		0,0

		424,0

		240,0

		40,0

		 



		1

		Huyện Krông Pa

		127

		650

		2.800,0

		470,0

		0,0

		293,0

		150,0

		27,0

		 



		2

		Huyện ĐăK Đoa

		20

		127

		477,0

		72,0

		0,0

		38,0

		30,0

		4,0

		 



		3

		Huyện Ch​ư Sê

		38

		155

		1.115,5

		162,0

		0,0

		93,0

		60,0

		9,0

		 



		C

		Ban chỉ đạo

		 

		 

		 

		7,6

		 

		 

		 

		7,6

		 



		1

		Sở NN& PTNT (CCPTLN)

		 

		 

		 

		3,6

		 

		 

		 

		3,6

		 



		2

		Sở Kế hoạch và Đầu t​ư

		 

		 

		 

		2,0

		 

		 

		 

		2,0

		 



		3

		Sở Tài chính

		 

		 

		 

		2,0

		 

		 

		 

		2,0

		 



		* Ghi chú: + Điều kiện để được hỗ trợ gạo: 

 _ Phải có giấy chứng nhận hộ nghèo do Sở Lao động Th​ơng binh và Xã hội cấp.


 _ Có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, huyện là các hộ đang thiếu đói (Theo QĐ 304). 





Tỉnh Gia Lai


kế hoạch ch​ương trình 5 triệu ha rừng năm 2008


		TT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Kế hoạch 2008

		Ghi chú



		

		

		

		Khối lư​ợng

		Kinh phí (Tr.đ)

		



		

		

		

		

		

		



		I

		Tổng số dự án

		Dự án

		

		 

		 



		1

		Dự án LNN- ĐC- ĐC

		Dự án

		20,0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Tổng vốn đầu t​ư

		Tr.đ

		

		17.460,0

		 



		1

		Vốn xây dựng cơ bản

		Tr.đ

		 

		16.015,0

		 



		2

		Vốn sự nghiệp

		Tr.đ

		 

		1.445,0

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Mục tiêu chủ yếu

		 

		 

		 

		 



		1

		Giải quyết việc làm

		Hộ

		2.500,0

		 

		 



		2

		Mục tiêu sản xuất

		 

		 

		 

		 



		a

		Quản lý bảo vệ rừng

		Ha

		36.880,8

		3.689,0

		 



		b

		Trồng rừng phòng hộ

		Ha

		600,0

		3.900,0

		 



		c

		Chăm sóc rừng trồng

		Ha

		1.401,2

		4.905,0

		 



		d

		Chăm sóc rừng khoanh nuôi

		Ha

		3.059,0

		306,0

		 



		đ

		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

		Ha

		1.000,0

		2.050,0

		 



		e

		Đ​ường ranh cản lửa

		Km

		455,0

		1.165,0

		 





Tỉnh Gia Lai


kế hoạch ch​ơng trình 5 triệu ha rừng năm 2008


		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		Số TT

		Tên dự án

		Tổng vốn 
đầu t​ ư 

		Trong đó

		Giải quyết việc làm (Hộ)

		Vốn thuần tuý lâm nghiệp (Trđ)

		Đường ranh cản lửa



		

		

		

		Vốn 
đầu t​ư XDCB

		Vốn sự nghiệp

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Quản lý bảo 
vệ rừng

		Trồng rừng phòng hộ

		Chăm sóc rừng trồng + chồi 

		Chăm sóc rừng khoanh nuôi

		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

		



		

		

		

		

		Quản lý phí

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Ha

		TT

		Ha

		TT

		Ha

		TT

		Ha

		TT

		Ha

		TT

		Km

		TT



		 

		Tổng số

		17.460,0

		16.015,0

		1.445,0

		2.500,0

		14.850,0

		36.880,8

		3.689,0

		600,0

		3.900,0

		1.401,2

		4.905,0

		3.059,0

		306,0

		1.000,0

		2.050,0

		455,0

		1.165,0



		1

		Ban QLRPH Bắc Biển Hồ

		1.529,0

		1.416,0

		113,0

		68,0

		1.287,0

		1.171,0

		117,0

		180,0

		1.170,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		52,0

		129,0



		2

		DA 661 TNXP Gia Lai (CTXDKT- TNXP)

		148,0

		137,0

		11,0

		65,0

		137,0

		1.369,2

		137,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		Ban QLRPH Hà Ra 

		3.133,0

		2.901,0

		232,0

		158,0

		2.655,0

		5.948,0

		595,0

		100,0

		650,0

		402,8

		1.410,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		95,0

		246,0



		4

		Ban QLRPH Mang Yang 

		1.932,0

		1.789,0

		143,0

		58,0

		1.626,0

		2.476,7

		248,0

		60,0

		390,0

		282,2

		988,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		63,0

		163,0



		5

		Ban QLTây Bắc ĐăK Đoa (BCHQS tỉnh)

		678,0

		628,0

		50,0

		153,0

		571,0

		2.463,0

		246,0

		50,0

		325,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		22,0

		57,0



		6

		Ban QLRPH Ia Puch 

		388,0

		359,0

		29,0

		100,0

		326,0

		394,1

		39,0

		0,0

		0,0

		70,5

		247,0

		400,0

		40,0

		0,0

		0,0

		13,0

		33,0



		7

		Ban QLRPH Ia Muer 

		88,0

		81,0

		7,0

		50,0

		74,0

		383,6

		38,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		359,0

		36,0

		0,0

		0,0

		3,0

		7,0



		8

		Ban QLRPH Bắc An Khê 

		653,0

		605,0

		48,0

		150,0

		550,0

		3.753,8

		375,0

		0,0

		0,0

		50,0

		175,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		22,0

		55,0



		9

		Ban QLRPH Xã Nam

		741,0

		686,0

		55,0

		269,0

		624,0

		4.285,3

		429,0

		0,0

		0,0

		50,0

		175,0

		200,0

		20,0

		0,0

		0,0

		24,0

		62,0



		10

		Ban QLRPH Đông Bắc Ch​ Păh 

		801,0

		741,0

		60,0

		127,0

		674,0

		1.406,0

		141,0

		0,0

		0,0

		152,3

		533,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		26,0

		67,0



		11

		Ban QLRPH Ia Ly 

		1.810,0

		1.676,0

		134,0

		169,0

		1.524,0

		936,8

		94,0

		150,0

		975,0

		130,0

		455,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		59,0

		152,0



		12

		Ban QLRPH Bắc IaGrai 

		798,0

		739,0

		59,0

		284,0

		672,0

		2.172,1

		217,0

		0,0

		0,0

		101,4

		355,0

		1.000,0

		100,0

		0,0

		0,0

		27,0

		67,0



		13

		Ban QLRPH Ia Rsai 

		1.076,0

		996,0

		80,0

		100,0

		906,0

		101,7

		10,0

		60,0

		390,0

		113,2

		396,0

		1.100,0

		110,0

		0,0

		0,0

		35,0

		90,0



		14

		Ban QLRPH Ch​ư Mố 

		441,0

		408,0

		33,0

		64,0

		371,0

		2.000,0

		200,0

		0,0

		0,0

		48,8

		171,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14,0

		37,0



		15

		Ban QLRPH AyunPa 

		192,0

		178,0

		14,0

		267,0

		178,0

		1.777,1

		178,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		16

		Ban QLRPH Ch​ư A Thai 

		324,0

		300,0

		24,0

		78,0

		300,0

		3.000,0

		300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		17

		Ban QLRPH Chư​ Sê 

		199,0

		184,0

		15,0

		108,0

		184,0

		1.838,0

		184,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		18

		Ban QLRPH Nam Phú Nhơn

		111,0

		103,0

		8,0

		142,0

		103,0

		1.026,0

		103,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		19

		Ban QLRPH ĐăK Đoa

		14,0

		13,0

		1,0

		20,0

		13,0

		127,4

		13,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		20

		Ban QLRPH Ia Grai

		27,0

		25,0

		2,0

		70,0

		25,0

		251,0

		25,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		21

		Ban ĐH CT 5 triệu ha rừng tỉnh

		100,0

		0,0

		100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		22

		Phân bổ sau (Hỗ trợ TRSX+KL)

		2.277,0

		2.050,0

		227,0

		0,0

		2.050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1.000,0

		2.050,0

		0,0

		0,0



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2008



		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		Tên chương trình, dự án

		Kế hoạch năm 2008



		

		

		Tổng số

		Trong đó:



		

		

		

		ĐTPT

		Sự nghiệp



		 

		TỔNG SỐ

		147.997

		60.500

		87.497



		A

		CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA:

		92.292

		14.000

		78.292



		I

		Chương trình MTQG Giảm nghèo:

		2.401

		 

		2.401



		1

		Dự án khuyến nông, lâm, ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề

		800

		 

		800



		 

		 - Hỗ trợ phát triển sản xuất

		250

		 

		250



		 

		 - Phát triển ngành nghề

		300

		 

		300



		 

		 - Khuyến nông, lâm, ngư

		250

		 

		250



		2

		Dự án nâng cao năng lực Giảm nghèo

		367

		 

		367



		3

		Dự án dạy nghề cho người nghèo

		1.000

		 

		1.000



		4

		Trợ giúp pháp lý

		150

		 

		150



		5

		Hoạt động giám sát, đánh giá

		84

		 

		84



		II

		Chương trình MTQG về Việc làm:

		160

		 

		160



		1

		Hoạt động nâng cao năng lực quản lý, lao động-việc làm

		90

		 

		90



		2

		Hoạt động giám sát, đánh giá

		70

		 

		70



		III

		Chương trình MTQG Phòng, chống ma tuý:

		1.000

		 

		1.000



		IV

		Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm:

		950

		 

		950



		V

		Chương trình MTQG Dân số-Kế hoạch hoá gia đình:

		7.438

		 

		7.438



		1

		Dự án truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi

		1.731

		 

		1.731



		2

		Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ

		2.226

		 

		2.226



		3

		Dự án đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai

		197

		 

		197



		4

		Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình

		2.662

		 

		2.662



		5

		Dự án nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành DS-KHHGĐ

		622

		 

		622



		VI

		Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		7.537

		3.000

		4.537



		1

		Dự án phòng chống Lao

		422

		 

		422



		2

		Dự án phòng chống Phong

		395

		 

		395



		3

		Dự án phòng chống sốt rét

		760

		 

		760



		4

		Dự án phòng chống HIV/AIDS

		750

		 

		750



		5

		Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

		1.350

		 

		1.350



		6

		Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

		350

		 

		350



		7

		Dự án tiêm chủng mở rộng

		450

		 

		450



		8

		Dự án dân quân y kết hợp

		60

		 

		60



		9

		Xây dựng Bệnh viện Lao và phổi

		3.000

		3.000

		 



		VII

		Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm:

		816

		 

		816



		1

		Dự án nâng cao quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

		417

		 

		417



		2

		Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

		30

		 

		30



		3

		Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP, xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua đường thực phẩm

		175

		 

		175



		4

		Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm

		154

		 

		154



		5

		Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

		40

		 

		40



		VIII

		Chương trình MTQG Văn hoá

		5.610

		3.500

		2.110



		1

		Dự án chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử

		3.500

		3.000

		500



		 

		 - Trùng tu tôn tạo Di tích Tây Sơn thượng đạo

		3.000

		3.000

		 



		 

		 - Trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử Làng kháng chiến SiTơ

		500

		 

		500



		2

		Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

		500

		500

		 



		 

		 - Xây dựng Nhà rông văn hóa làng Sung Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ

		500

		500

		 



		3

		Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam

		200

		 

		200



		 

		 - Điều tra, phân loại cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

		200

		 

		200



		4

		Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá

		430

		 

		430



		5

		Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa

		470

		 

		470



		6

		Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng

		180

		 

		180



		 

		 - Cấp sách cho Thư viện tỉnh và huyện

		180

		 

		180



		7

		Dự án cấp các trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho đồng bào dân tộc thiểu số, tuyến biên giới và hải đảo

		330

		 

		330



		IX

		Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

		7.850

		7.500

		350



		X

		Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo:

		58.530

		 

		58.530



		1

		Dự án củng cố phổ cập tiểu học và thực hiện phổ cập THCS

		6.000

		 

		6.000



		2

		Dự án đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa

		5.190

		 

		5.190



		3

		Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường

		2.000

		 

		2.000



		4

		Dự án đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; tăng cường CSVC các trường sư phạm

		6.500

		 

		6.500



		 

		Trong đó: Đầu tư Trường Cao đẳng Sư phạm (xây dựng 20 phòng học, sân thực hành thể thao, sân đường nội bộ, kè đá)

		4.600

		 

		4.600



		5

		Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng nhiều khó khăn

		10.500

		 

		10.500



		6

		Dự án tăng cường CSVC trường học, xây dựng một số trường trọng điểm

		18.000

		 

		

18.000






		7

		Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề

		10.340

		 

		10.340



		7.1

		Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề

		8.340

		 

		8.340



		 

		Trong đó: Trung tâm dạy nghề huyện Chư Sê

		1.500

		 

		1.500



		7.2

		Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc, người tàn tật

		2.000

		 

		2.000



		B

		CHƯƠNG TRÌNH 135 (1)

		55.705

		46.500

		9.205



		1

		Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 

		43.400

		43.400

		 



		2

		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

		8.060

		3.100

		4.960



		3

		Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng

		3.720

		 

		3.720



		4

		Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý

		248

		 

		248



		5

		Hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình 135

		277

		 

		277



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: (1) Đầu tư cho 62 xã ĐBKK.





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO



		Stt

		Chương trình, dự án

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008

		Chủ dự án
(1)



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó:

		



		

		

		

		

		ĐTPT

		Sự nghiệp

		



		I

		Kinh phí thực hiện:

		 

		2.401

		 

		2.401

		 



		1

		Dự án khuyến nông, lâm, ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề 

		Tr.đồng

		800

		 

		800

		 



		 

		 - Hỗ trợ phát triển sản xuất

		"

		250

		 

		250

		Chi cục HTX và PTNT (Sở NN&PTNT)



		 

		 - Phát triển ngành nghề

		"

		300

		 

		300

		



		 

		 - Khuyến nông, lâm, ngư

		"

		250

		 

		250

		Trung tâm khuyến nông tỉnh (Sở NN&PTNT)



		2

		Dự án nâng cao năng lực Giảm nghèo

		Tr.đồng

		367

		 

		367

		Sở Lao động, TB&XH 



		3

		Dự án dạy nghề cho người nghèo

		Tr.đồng

		1.000

		 

		1.000

		nt



		4

		Hoạt động giám sát, đánh giá

		Tr.đồng

		84

		 

		84

		nt



		5

		Trợ giúp pháp lý

		Tr.đồng

		150

		 

		150

		Sở Tư pháp



		II

		Các chỉ tiêu thực hiện:

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tỷ lệ hộ nghèo

		%

		18,17

		 

		 

		 



		2

		Tỷ lệ giảm nghèo so với năm 2007

		%

		4

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: (1): Chủ dự án phân khai kế hoạch, đăng ký thỏa thuận nội dung hoạt động (gồm cả khối lượng và kinh phí cho từng mục chi) với Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi thực hiện.





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM



		Stt

		Chương trình, dự án

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008

		Chủ dự án



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó:

		



		

		

		

		

		ĐTPT

		Sự nghiệp

		



		I

		Kinh phí thực hiện:

		 

		160

		 

		160

		 



		1

		Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động - việc làm

		Tr.đồng

		90

		 

		90

		Sở Lao động, TB&XH 



		2

		Hoạt động giám sát, đánh giá

		Tr.đồng

		70

		 

		70

		Sở Lao động, TB&XH 



		II

		Các chỉ tiêu thực hiện:

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm

		Người

		22.000

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008



		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM



		DỰ ÁN CHO VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM



		

		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		Stt

		Tên đơn vị

		Tổng vốn

		Trong đó



		

		

		

		Vốn thu hồi cho vay lại

		 Vốn bổ sung năm 2008



		 

		TỔNG CỘNG

		10.500

		7.000

		3.500



		1

		Thành phố Pleiku

		600

		400

		200



		2

		Thị xã An khê

		500

		300

		200



		3

		Huyện Kbang

		500

		300

		200



		4

		Huyện Mang Yang

		600

		400

		200



		5

		Huyện Đăk Đoa

		600

		400

		200



		6

		Huyện Chư Păh

		600

		400

		200



		7

		Huyện Ia Grai

		600

		400

		200



		8

		Huyện Chư Sê

		500

		400

		100



		9

		Huyện Chư Prông

		500

		300

		200



		10

		Thị xã Ayun Pa

		500

		400

		100



		11

		Huyện Krông Pa

		500

		300

		200



		12

		Huyện Kông Chro

		600

		400

		200



		13

		Huyện Đức Cơ

		600

		400

		200



		14

		Huyện Ia Pa

		600

		400

		200



		15

		Huyện Đăk Pơ

		600

		400

		200



		16

		Huyện Phú Thiện

		600

		400

		200



		17

		Liên đoàn Lao động tỉnh

		300

		200

		100



		18

		Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

		300

		200

		100



		19

		Hội nông dân Việt Nam tỉnh

		300

		200

		100



		20

		Hội Cựu chiến binh tỉnh

		300

		200

		100



		21

		Liên minh Hợp tác xã tỉnh

		300

		200

		100



		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Cho vay thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn giải quyết việc làm đạt tỷ lệ 70%.





		CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2008



		(Vốn sự nghiệp)



		Chủ dự án: Công an tỉnh Gia Lai



		Stt

		Chương trình, dự án

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008



		 

		TỔNG CỘNG

		Tr.đồng

		1.950



		1

		Chương trình phòng, chống tội phạm

		Tr.đồng

		950



		2

		Chương trình phòng, chống ma túy

		Tr.đồng

		1.000



		 

		 

		 

		 



		 Ghi chú: 


Chủ dự án phân khai kế hoạch, đăng ký thỏa thuận nội dung chi của chương trình với Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi triển khai thực hiện. 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008


CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2008



		Stt

		Chương trình, dự án

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008

		Cơ quan quản lý dự án, chủ dự án



		I

		Chỉ tiêu:

		 

		 

		 



		1

		Tỷ lệ giảm sinh

		%o

		0,80

		 



		2

		Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại

		Người

		65.370

		 



		 

		 - Đình sản

		Người

		750

		 



		 

		 - Dụng cụ tử cung

		Người

		14.300

		 



		 

		 - Bao cao su

		Người

		12.100

		 



		 

		 - Viên tránh thai

		Người

		23.800

		 



		 

		 - Thuốc tiêm

		Người

		14.020

		 



		 

		 - Thuốc cấy tránh thai

		Người

		400

		 



		II

		Kinh phí chương trình:

		 

		7.438

		 



		1

		Dự án truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi

		Tr.đồng

		1.731

		UBDS-GD&TE tỉnh; UBND huyện, Tx, Tp



		2

		Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ

		Tr.đồng

		2.226

		Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế)



		3

		Dự án đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai

		Tr.đồng

		197

		UBDS-GD&TE tỉnh; UBND huyện, Tx, Tp



		4

		Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình

		Tr.đồng

		2.662

		UBDS-GD&TE tỉnh; UBND huyện, Tx, Tp



		5

		Dự án nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành DS-KHHGĐ

		Tr.đồng

		622

		UBDS-GD&TE tỉnh; UBND huyện, Tx, Tp



		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Chủ dự án phân khai kế hoạch, đăng ký thỏa thuận nội dung chi của dự án với Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi thực hiện. 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM



		Stt

		Chương trình, dự án

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008

		Chủ dự án



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó:

		



		

		

		

		

		ĐTPT

		Sự nghiệp

		



		I

		Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		Tr.đồng

		7.537

		3.000

		4.537

		



		1

		Dự án phòng chống Lao

		Tr.đồng

		422

		 

		422

		Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội



		2

		Dự án phòng chống Phong

		Tr.đồng

		395

		 

		395

		Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội



		3

		Dự án phòng chống sốt rét

		Tr.đồng

		760

		 

		760

		Trung tâm phòng, chống sốt rét



		4

		Dự án phòng chống HIV/AIDS

		Tr.đồng

		750

		 

		750

		Trung tâm Y tế dự phòng



		5

		Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

		Tr.đồng

		1.350

		 

		1.350

		Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản



		6

		Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

		Tr.đồng

		350

		 

		350

		Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội



		7

		Dự án tiêm chủng mở rộng

		Tr.đồng

		450

		 

		450

		Trung tâm Y tế dự phòng



		8

		Dự án dân quân y kết hợp

		Tr.đồng

		60

		 

		60

		Sở Y tế



		9

		Xây dựng Bệnh viện Lao và phổi

		Tr.đồng

		3.000

		3.000

		 

		Sở Y tế



		II

		Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

		Tr.đồng

		816

		 

		816

		Trung tâm Y tế dự phòng



		1

		Dự án nâng cao quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

		Tr.đồng

		417

		 

		417

		 



		2

		Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

		Tr.đồng

		30

		 

		30

		 



		3

		Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP: xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh qua đường thực phẩm

		Tr.đồng

		175

		 

		175

		 



		4

		Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm

		Tr.đồng

		154

		 

		154

		 



		5

		Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

		Tr.đồng

		40

		 

		40

		 



		III

		Các chỉ tiêu thực hiện:

		

		

		

		

		



		 

		 - Tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét/1.000 dân

		 

		< 4,0

		 

		 

		 



		 

		 - Dân số được bảo vệ phòng chống sốt rét

		1.000 người

		695

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ KSTSR/lam xét nghiệm

		%

		< 2,5

		 

		 

		 



		 

		 - Khám điều tra phong

		Người

		300.000

		 

		 

		 



		 

		 - Số bệnh nhân phong đa hóa trị liệu

		Người

		150

		 

		 

		 



		 

		 - Số bệnh nhân phong tàn tật được chăm sóc

		Người

		500

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ bệnh nhân lao được điều trị khỏi

		%

		94,0

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ bướu cổ chung

		%

		3,3

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ trẻ em từ 8-12 tuổi bị bệnh bướu cổ

		%

		4,5

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đủ liều

		%

		94

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván 

		%

		84

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD 

		%

		27,0

		 

		 

		 



		 

		 - Mức giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

		%

		2,5

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám đủ 3 lần

		%

		75,0

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ chết mẹ liên quan đến thai sản/100.000 trẻ đẻ sống

		 

		<35

		 

		 

		 



		 

		 - Số mẫu giám sát HIV

		Mẫu 

		10.000

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ số đơn vị máu được sàng lọc

		% 

		100

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ người nhiễm HIV được quản lý, tư vấn

		% 

		55,0

		 

		 

		 



		 

		 - Số xã, phường thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần

		Xã 

		45

		 

		 

		 



		 

		 - Số bệnh nhân tâm thần được quản lý 

		Người

		500

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ tối đa dân mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân

		dân mắc/
100.000 dân

		5,0

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ cơ sở sản xuất thực phẩm đạt vệ sinh an toàn thực phẩm 

		% 

		80,0

		 

		 

		 



		 

		 - Số bác sỹ/vạn dân

		 

		4,5

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ

		%

		 50,0 

		 

		 

		 



		 

		 - Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế

		%

		 70,0 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: Chủ dự án phân khai kế hoạch, đăng ký thỏa thuận nội dung chi của dự án với Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi thực hiện. 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA



		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		Chương trình, dự án

		Kế hoạch năm 2008

		Chủ dự án



		

		

		Tổng số

		Trong đó:

		



		

		

		

		ĐTPT

		Sự nghiệp

		



		 

		TỔNG CỘNG

		5.610

		3.500

		2.110

		 



		1

		Dự án chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Trùng tu tôn tạo Di tích Tây Sơn thượng đạo

		3.000

		3.000

		 

		UBND Thị xã An Khê



		 

		 - Trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử Làng kháng chiến SiTơ

		500

		 

		500

		UBND huyện Kbang



		2

		Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Xây dựng Nhà rông văn hóa làng Sung Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ

		500

		500

		 

		UBND huyện Đức Cơ



		3

		Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Điều tra, phân loại cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

		200

		 

		200

		Sở Văn hóa thông tin



		4

		Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá

		430

		 

		430

		Sở Văn hóa thông tin



		5

		Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa

		470

		 

		470

		Sở Văn hóa thông tin



		6

		Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Cấp sách cho Thư viện tỉnh, huyện, TX

		180

		 

		180

		Thư viện tỉnh



		7

		Dự án cấp các trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho đồng bào dân tộc thiểu số, tuyến biên giới và hải đảo

		330

		 

		330

		Sở Văn hóa thông tin



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: Chủ dự án phân khai kế hoạch, đăng ký thỏa thuận nội dung chi của dự án với Sở Kế hoạch và đầu tư trước khi thực hiện.





		KẾ HOẠCH NĂM 2008



		CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN



		Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn



		

		

		

		

		

		

		

		



		I. Mục tiêu: Tỷ lệ số hộ nông thôn dùng nước sạch: 69% (tăng 6% so với năm 2007)



		II. Kinh phí: 



		Stt

		Địa điểm xây dựng

		Dân số được cấp nước sạch (Người)

		Hạng mục công trình

		Tổng vốn

		Trong đó

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Chương trình MTQG

		Vốn 168 và bổ sung có mục tiêu khác

		



		 

		TỔNG CỘNG 

		24.302

		

		10.850

		7.850

		3.000

		 



		I

		VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

		 

		 

		10.500

		7.500

		3.000

		 



		1

		Huyện Ia Grai 

		1.110

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		697

		622

		75

		 CT-HT 



		2

		Thị xã AyunPa 

		1.780

		CT cấp nước tập trung

		442

		262

		180

		 CT-HT 



		3

		Huyện Đức Cơ 

		3.408

		CT cấp nước tập trung

		543

		323

		220

		 CT-HT 



		4

		Huyện Chư Prông 

		905

		CT cấp nước tập trung

		722

		432

		290

		 CT-HT 



		5

		Huyện K'Bang

		740

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		988

		888

		100

		 KCM-HT 



		6

		Huyện Kông Chro

		250

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		615

		550

		65

		 KCM-HT 



		7

		Huyện Mang Yang 

		970

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		990

		840

		150

		 KCM-HT 



		8

		Huyện Chư Prông

		1.560

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		1.350

		1.210

		140

		 KCM-HT 



		9

		Huyện Đak Đoa

		880

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		615

		515

		100

		 KCM-HT 



		10

		Huyện Mang Yang

		1.431

		CT Cấp nước tập trung tự chảy

		1.023

		770

		253

		 KCM 



		11

		Xã Chư Rcăm - Huyện Krông Pa

		2.457

		CT cấp nước tập trung

		901

		301

		600

		 KCM 



		12

		Công trình cấp nước và công trình vệ sinh trường học các huyện 

		8.811

		Cấp nước + nhà vệ sinh

		1.614

		787

		827

		HT



		II

		KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

		 

		 

		350

		350

		 

		 



		Ghi chú: Chủ đầu tư phân khai kế hoạch và thỏa thuận danh mục với Sở Kế hoạch và Đầu tư. 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 



		(Vốn sự nghiệp)



		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		Chương trình, dự án

		Kế hoạch năm 2008

		Cơ quan quản lý dự án, Chủ dự án



		

		TỔNG CỘNG

		58.530

		



		1

		Dự án củng cố phổ cập tiểu học và thực hiện phổ cập THCS (1)

		6.000

		Sở Giáo dục và ĐT; UBND huyện, thị xã



		2

		Dự án đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa (2)

		5.190

		Sở Giáo dục và ĐT



		3

		Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường (2)

		2.000

		Sở Giáo dục và ĐT



		4

		Dự án đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường CSVC các trường sư phạm (1)

		6.500

		Sở Giáo dục và ĐT, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai



		5

		Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc và vùng có nhiều khó khăn (3)

		10.500

		UBND huyện, Tx, Tp



		6

		Dự án tăng cường CSVC trường học, xây dựng một số trường trọng điểm (1)

		18.000

		Sở Giáo dục-đào tạo; UBND huyện, thị xã



		7

		Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề (4)

		10.340

		 



		7.1

		Tăng cường năng lực đào tạo nghề

		8.340

		Trường trung cấp nghề,TTDN, UBND huyện



		 

		Trong đó: Trung tâm dạy nghề huyện Chư Sê

		1.500

		UBND huyện Chư Sê



		7.2

		Dạy nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật, người dân tộc

		2.000

		Sở Lao động-TBXH



		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: 
 (1): Có biểu chi tiết kèm theo.
 (2): Sở Giáo dục và đào tạo phân khai kế hoạch, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh.
 (3): Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư phân bổ đúng mục tiêu trình UBND tỉnh phê duyệt.
 (4): Sở Lao động, TB&XH phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư phân khai nội dung thực hiện dự án theo đúng mục tiêu trình UBND tỉnh phê duyệt.





		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO NĂM 2008



		DỰ ÁN CỦNG CỐ PHỔ CẬP TIỂU HỌC VÀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ



		( Vốn sự nghiệp)



		

		

		

		

		

		

		



		Stt

		Tên đơn vị

		Tổng 
vốn (Tr.đồng)

		Dự án củng cố phổ cập giáo dục tiểu học 

		Dự án phổ cập giáo dục trung học cơ sở



		

		

		

		Học viên (Người)

		Kinh phí (Tr.đồng)

		Học viên (Người)

		Kinh phí (Tr.đồng)



		 

		TỔNG SỐ

		6.000

		1.580

		476,740

		8.590

		5.523,260



		1

		Thành phố Pleiku

		124,142

		100

		29,580

		150

		94,562



		2

		Thị xã An Khê

		124,142

		100

		29,580

		150

		94,562



		3

		Huyện Đăk Pơ

		275,814

		80

		23,670

		400

		252,144



		4

		Huyện K'Bang

		395,200

		100

		29,580

		580

		365,620



		5

		Huyện Mang Yang

		521,272

		100

		29,580

		780

		491,692



		6

		Huyện Đăk Đoa

		395,200

		100

		29,580

		580

		365,620



		7

		Huyện Chư Păh

		376,290

		100

		29,580

		550

		346,710



		8

		Huyện Ia Grai

		206,092

		100

		29,580

		280

		176,512



		9

		Huyện Chư Sê

		791,940

		120

		35,500

		1.200

		756,440



		10

		Huyện Chư Prông

		395,200

		100

		29,580

		580

		365,620



		11

		Thị xã Ayun Pa

		218,696

		100

		29,580

		300

		189,116



		12

		Huyện Ia Pa

		439,326

		100

		29,580

		650

		409,746



		13

		Huyện Krông pa

		395,200

		100

		29,580

		580

		365,620



		14

		Huyện Kông Chro

		452,326

		80

		23,670

		680

		428,656



		15

		Huyện Đức Cơ

		313,254

		100

		29,580

		450

		283,674



		16

		Huyện Phú Thiện

		458,236

		100

		29,580

		680

		428,656



		17

		Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh (Sở Giáo dục-Đào tạo)

		117,670

		 

		9,360

		 

		108,310



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2008 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 



		Stt

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Kế hoạch năm 2008 (Vốn sự nghiệp)

		Chủ đầu tư



		

		

		

		Quy mô

		Kinh phí 
(Triệu đồng)

		



		 

		TỔNG SỐ

		

		

		6.500

		 



		I

		Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

		

		

		1.050

		 



		1

		 Bồi dưỡng giáo viên cho các bậc học

		Giáo viên

		3.000

		900

		Sở Giáo dục và đào tạo



		2

		 Bồi dưỡng giáo viên trường Cao đẳng sư phạm

		Giáo viên

		100

		150

		Trường Cao đẳng sư phạm



		II

		Tăng cường cơ sở vật chất trường sự phạm

		

		

		5.450

		 



		1

		 Mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng dạy học

		 

		 

		850

		Trường Cao đẳng sư phạm



		2

		 Xây dựng 20 phòng học và các hạng mục phụ.

		 

		 

		4.600

		Trường Cao đẳng sư phạm



		 

		 

		 

		 

		 

		 





		KẾ HOẠCH NĂM 2008



		Dự án tăng cư​ờng CSVC trư​ờng học, xây dựng một số tr​ường trọng điểm



		Thuộc chư​ơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo (vốn sự nghiệp)



		

		

		

		

		

		 

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		Tên chương trình, dự án

		Địa điểm xây dựng

		Nội dung đầu tư

		Tổng mức đầu tư

		Kế hoạch năm 2008 (*)

		Chủ đầu tư

		Ghi chú



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		18.000

		

		



		1

		Trường THCS Ia Mơ Nông (đầu tư mở rộng)

		Chư Păh

		Nhà học 8 phòng, nhà hiệu bộ 206m2 và các công trình phụ trợ

		2.947

		2.500

		UBND huyện Chư Păh

		KCM-HT



		2

		Trường THPT Bán công Lê Lợi

		Pleiku

		Nhà đa chức năng DTXD 723m2, cải tạo nhà hiệu bộ DT sàn 211m2; tường rào 111,7m

		1.862

		1.670

		Sở Giáo dục và ĐT

		KCM-HT



		3

		Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Ia Băng

		Đăk Đoa

		Nhà học lý thuyết thực hành, thư viện và nhà hiệu bộ 1.170m2 sàn và các hạng mục phụ trợ

		3.473

		2.900

		UBND huyện Đăk Đoa

		KCM-HT



		4

		Trường Mầm non Họa My, thị trấn Chư Ty (1)

		Đức Cơ

		Nhà học, làm việc DTXD 750m2, sân bê tông, kè đá, tường rào

		2.440

		2.000

		UBND huyện Đức Cơ

		KCM-HT



		5

		Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Đăk Pơ

		Đăk Pơ

		Nhà học 6 phòng và sân bê tông

		1.728

		1.500

		UBND huyện Đăk Pơ

		KCM-HT



		6

		Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Pơ Tó

		Ia Pa

		Nhà học 8 phòng và các hạng mục phụ

		2.185

		1.900

		UBND huyện Ia Pa

		KCM-HT



		7

		Trường THPT Nguyễn Trãi

		Tx. An Khê

		 Nhà thí nghiệm, thực hành 430m2 sàn và các hạng mục phụ

		1.239

		1.100

		Sở Giáo dục và đào tạo

		KCM-HT



		8

		Nhà đa năng Trường THPT Nguyễn Tất Thành

		 Ia Pa

		Nhà đa năng 578m2/trường 

		1.321

		1.190

		

		KCM-HT



		9

		Nhà đa năng Trường THPT Trần Hưng Đạo

		Mang Yang

		

		1.236

		1.110

		

		KCM-HT



		10

		Nhà đa năng Trường THPT Hoàng Hoa Thám

		Pleiku

		

		1.040

		940

		

		KCM-HT



		11

		Nhà đa năng Trường THPT Chư Sê

		Chư Sê

		

		1.321

		1.190

		

		KCM-HT



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: (*) Kinh phí trang thiết bị, đền bù giải tỏa ngân sách huyện bố trí.



		 (1): Kinh phí còn thiếu ngân sách huyện bố trí.





		KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2008



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		Tên đơn vị

		Số xã

		Tổng số

		Dự án đầu tư CSHT (Vốn ĐTPT)

		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

		Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng (Vốn SN)

		Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý (Vốn SN)

		Hỗ trợ BCĐ
 (Vốn SN)



		

		

		

		

		

		Tổng vốn

		ĐTPT

		Sự nghiệp

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		62

		55.705

		43.400

		8.060

		3.100

		4.960

		3.720

		248

		277



		1

		Huyện Kông Chro

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Đăk Tờ Pang, Yang Nam, Sơ Ró, Chư Krei, Đăk Soong, Đăk Pling, Chơ Long

		7

		6.258

		4.900

		910

		350

		560

		420

		28

		 



		2

		Huyện Krông Pa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Đất Bằng, Krông Năng, Ia Rmook, Ia Dreh, Ia Rsai, Chư Drăng, Chư Ngọc, Uar

		8

		7.152

		5.600

		1.040

		400

		640

		480

		32

		 



		3

		Huyện Đức Cơ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Lang, Ia Kriêng 

		6

		5.364

		4.200

		780

		300

		480

		360

		24

		 



		4

		Huyện Chư Prông

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Ia Púch, Ia O, Ia Muer, Ia Piơr, Ia Ga

		5

		4.470

		3.500

		650

		250

		400

		300

		20

		 



		5

		Huyện Ia Grai:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Ia O, Ia Chia, Ia Khai, Ia Grăng

		4

		3.576

		2.800

		520

		200

		320

		240

		16

		 



		6

		Huyện Đăk Đoa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Hà Đông, Kon Gang, xã Trang, Ia Pết

		4

		3.576

		2.800

		520

		200

		320

		240

		16

		 



		7

		Huyện Mang Yang:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Kon Chiêng, Đăk Trôi, Der Ar

		3

		2.682

		2.100

		390

		150

		240

		180

		12

		 



		8

		Huyện Kbang:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Kon Pne, Đăk Roong, Kroong, Lơ Ku, Kon Bla, Tơ Tung, Sơn Lang

		7

		6.258

		4.900

		910

		350

		560

		420

		28

		 



		9

		Huyện Chư Păh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Đăk Tơ Ve, Hà Tây

		2

		1.788

		1.400

		260

		100

		160

		120

		8

		 



		10

		Huyện Chư Sê

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Ayun, H'Bông, ALBá, Bar Măih, Chư Pơng, Ia Dreng, Ia H'La, Ia Tiêm

		8

		7.152

		5.600

		1.040

		400

		640

		480

		32

		 



		11

		Huyện Ia Pa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Pờ Tó, Ia Tul, Kim Tân, Ia Kdăm

		4

		3.576

		2.800

		520

		200

		320

		240

		16

		 



		12

		Huyện Đăk Pơ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Gồm các xã: Yang Bắc, Ya Hội, An Thành

		3

		2.682

		2.100

		390

		150

		240

		180

		12

		 



		13

		Huyện Phú Thiện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Xã Chư A Thai 

		1

		894

		700

		130

		50

		80

		60

		4

		 



		14

		Kinh phí Ban chỉ đạo

		 

		277

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		277



		 

		 - Thường trực BCĐ chương trình 135

		 

		212

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		212



		 

		 - Sở Kế hoạch và đầu tư

		 

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30



		 

		 - Sở Nông nghiệp và PTNT

		 

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		20



		 

		 - Sở Tài chính

		 

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		15



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: 
 - Định mức phân bổ theo kế hoạch Trung ương giao năm 2008:
 + Dự án xây dựng CSHT: bình quân 700 triệu đồng/xã.
 + Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: bình quân 130 triệu đồng/xã.
 + Dự án đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng: bình quân 60 triệu đồng/xã.
 + Chính sách hỗ trợ các dịch vụ nâng cao đời sống và trợ giúp pháp lý: bình quân 4 triệu đồng/xã.
 - UBND huyện phân khai danh mục đầu tư, đề xuất chủ đầu tư của các dự án thuộc Chương trình 135; đăng ký với Ban dân tộc về dự án đào tạo, chính sách hỗ trợ các dịch vụ, đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án đầu tư CSHT, đăng ký với Sở Nông nghiệp và PTNT về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Liên Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ VÀ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ



		

		

		



		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		 

		Kế hoạch 
năm 2008



		 

		TỔNG SỐ:

		11.500



		I

		Vốn đầu tư phát triển

		6.000



		 

		 - Bố trí lại dân cư và định canh định cư

		6.000



		II

		Vốn sự nghiệp:

		5.500



		1

		Hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư

		2.500



		2

		Định canh định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg

		3.000



		 

		 

		 



		

		

		



		Ghi chú: Ban dân tộc, Sở Nông nghiệp và PTNT phân khai kế hoạch theo dự án thống nhất với Sở Kế hoạch và đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.





		KẾ HOẠCH NĂM 2008
CHƯƠNG TRÌNH 134



		

		

		



		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		Stt

		 

		Kế hoạch
năm 2008



		 

		TỔNG SỐ:

		36.301



		I

		Vốn đầu tư phát triển

		36.200



		1

		Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu

		30.200



		2

		Vốn ngân sách địa phương

		6.000



		II

		Vốn sự nghiệp:

		101



		 

		Kinh phí quản lý

		101



		 

		 

		 



		

		

		



		Ghi chú: Thường trực Chương trình 134 rà soát kỹ khối lượng, kinh phí thực hiện đến 31/12/2007; phân bổ vốn kế hoạch năm 2008, vốn phân bổ đúng theo Đề án được Ủy ban Dân tộc chấp nhận.





KẾ HOẠCH CẤP KHÔNG HÀNG CHÍNH SÁCH NĂM 2008

		Số


TT

		Mặt hàng

		ĐVT

		Kế hoạch 2008

		Đơn vị được giao

		Đơn vị cung cấp



		

		

		

		Số lượng

		Thành tiền


(Tr.Đ)

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số

		Tr Đ

		

		30.964

		

		



		

		Trong đó: - Nguồn cấp không thu tiền 


-Nguồn trợ giá, trợ cước.


-Nguồn KP hỗ trợ sản xuất


- Nguồn KP sự nghiệp giáo dục

		Tr Đ


Tr Đ


Tr Đ


Tr Đ

		

		 14.000


 7.075


 6.089


 3.800

		

		



		1

		Muối Iốt (1)

		Tấn

		2.350

		4.700

		C/ty C/phần XNK ytế 

		C/ty C/phần XNK ytế 



		2

		Dầu hoả thắp sáng (2)

		lít

		100.000 lít

		900

		Cty C/P KD&PTMN

		Cty C/P KD&PTMN



		3

		 Cấp giống ngô lai, lúa lai, phân bón không thu tiền cho hộ nghèo, già làng trưởng bản khó khăn, gia đình có công với nước(3)

		Hộ




		53.000 hộ

		16.000

		Cty C/P KD&PTMN và Trung tâm Ng/cứu giống c/trồng.

		 Cty C/P KD & PTMN và Trung tâm Ng/ cứu Giống cây trồng.



		4

		Hỗ trợ kinh phí mua bò giống (4)

		Hộ

		1.500 hộ 

		5.000

		Cty C/P KD&PTMN

		Cty C/P KD&PTMN



		5

		Giấy vở học sinh (5)

		Tr Đ

		150.000h/sinh

		3.800

		Sở Giáo Dục và ĐT 

		 Đơn vị trúng thầu



		

		Dự phòng

		

		

		564

		

		





Ghi chú: - (1)* Cấp muối xay trộn Iốt; Cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số KV II, III, làng ĐBKK, 5kg/người/năm, chia ra hai lần để cấp.


 * Giá thanh toán muối cấp không: Bằng giá giao (Giá bán ra) cho các Công ty thương mại, đại lý bán lẻ + cước vận chuyển từ huyện đến xã + Chi phí cấp phát;


 * Cước vận chuyển từ huyện đến xã bình quân: 150.000đồng/tấn; Phí cấp phát bình quân: 150.000 đồng/tấn)

 * Giá giao (giá bán ra) cho các Công ty Thương mại (đại lý bán lẻ) thấp hơn giá thị trường tối tiểu 300.000 đông/tấn; 


 * Nhà nước hỗ trợ cho đơn vị sản xuất : 500.000 đồng/tấn để bù chi phí sản xuất và hỗ trợ cước vận chuyển.


 
- (2) Cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách chưa mắc điện sinh hoạt, định mức 5lít/ hộ/năm.


 
- (3) -Định mức cấp: 300.000 đồng/hộ, cấp trực tiếp bằng hiện vật 283.000đ/hộ; 17.000đồng chi phí vận chuyển và cấp phát 


 -Đối tượng được hưởng: Hộ nghèo theo tiêu chí mới ( cả dân tộc thiểu số và người kinh), già làng trưởng bản khó khăn, gia đình có công với nước có sản xuất


 nông nghiệp; Đơn vị cung ứng trực tiếp phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính lập phương án giá trình UBND tỉnh phê duyệt và làm việc với UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã; Hướng dẫn từng địa bàn thôn, làng lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách này, theo nhu cầu và mùa vụ sản xuất, đăng ký nhu cầu từng mặt hàng (ngô lai, lúa lai, phân đạm, lân... trong phạm vi kinh phí 283.000 đồng/hộ), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn trước khi cấp cho dân. 


 - (4) Hỗ trợ 4- 5% số hộ nghèo ở các xã KV 3 không đủ đất sản xuất có lao động, có khả năng tham gia vốn ; Hỗ trợ bằng hiện vật.


 
 - (5) Giấy vở học sinh: Cấp cho học sinh là người dân tộc thiểu số, Sở giáo dục và Đào tạo, lập phương án đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện. 


KẾ HOẠCH PHÂN BỔ HÀNG TRỢ CƯỚC, TRỢ GIÁ NĂM 2008

		Số TT

		Mặt hàng

		ĐVT

		Kế hoạch 2008

		Đơn vị sản xuất và cung ứng


Cho dân

		Ghi chú



		

		

		

		Số lượng

		Thành tiền


(Tr. Đ)

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số

		Tr Đ

		

		3.425

		

		



		1

		Muối Iốt (1)

		Tấn

		6.850

		3.425

		 Cty cổ phần XNK Y Tế

		Cty cổ phần XNK Y Tế





Ghi chú: (1)


* Trong đó có 2.350 tấn muối xay trộn Iốt chuyển qua cấp không thu tiền.


* Giá giao của đơn vị sản xuất cho các Công ty Thương mại (đại lý bán lẻ) thấp hơn giá thị trường tối tiểu 300.000 đông/tấn; 

* Căn cứ giá thị trường từng thời điểm, Sở Tài chính xác định giá giao. 

* Nhà nước hỗ trợ chi phí sản xuất và vận chuyển cho đơn vị sản xuất : 500.000 đồng/ tấn.


* Giá thanh toán muối cấp không: Bằng giá giao cho các Công ty thương mại ( đại lý bán lẻ) + cước vận chuyển từ huyện đến xã + Chi phí cấp phát;


* Cước vận chuyển từ huyện đến xã bình quân: 150.000đồng/tấn; Phí cấp phát bình quân: 150.000 đồng/tấn)

		KẾ HOẠCH CUNG ỨNG HÀNG TRỢ CƯ​ỚC, TRỢ GIÁ VÀ CẤP KHÔNG NĂM 2008



		Mặt hàng: Muối Iốt.



		Đơn vị được giao sản xuất và cung ứng trực tiếp: Công ty cổ phần XNK y tế.



		

		

		

		

		

		



		 TT

		Địa bàn cung ứng

		Số l​ượng ( tấn)

		Trong đó

		Đơn vị cung ứng trực tiếp cho dân



		

		

		

		Bán trợ giá Trợ c​ước

		Cấp không (1)

		



		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		6.850

		4.500

		2.350

		Công ty cổ phần XNK Y tế 



		1

		Thành phố PleiKu

		2.440

		2.416

		24

		NT



		2

		Huyện Ch​ưPăh

		325

		177

		148

		NT



		3

		Huyện IaGrai

		407

		212

		195

		NT



		4

		Huyện Đức Cơ

		172

		40

		132

		NT



		5

		Huyện Ch​ưPrông

		256

		60

		196

		NT



		6

		Huyện Ch​ư Sê

		522

		169

		353

		NT



		7

		Huyện MangYang

		417

		272

		145

		NT



		8

		Huyện ĐăkĐoa

		360

		100

		261

		NT



		9

		Thị xã AyunPa

		250

		190

		60

		NT



		10

		Huyện IaPa

		375

		190

		185

		NT



		11

		Huyện KrôngPa

		416

		190

		226

		NT



		12

		Thị xã An Khê

		156

		150

		6

		NT



		13

		Huyện Kbang

		220

		85

		135

		NT



		14

		Huyện KongChro

		190

		60

		130

		NT



		15

		Huyện ĐakPơ

		134

		89

		44

		NT



		16

		Huyện Phú Thiện

		210

		100

		110

		NT



		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:

		

		

		

		



		 1. Cấp muối xay trộn Iốt; Cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số KV II, III, làng ĐBKK, 5kg/ngư​ời/năm, chia ra hai lần để cấp.



		 2. Giá đơn vị sản xuất bán ra cho các Công ty Thư​ơng mại ( đại lý bán lẻ) phải thấp hơn giá thị tr​ường ít nhất là 300.000 đồng/tấn.



		 3.Kinh phí Nhà n​ước hỗ trợ chi phí sản xuất và phí vận chuyển cho đơn vị sản xuất 500.000 đồng/tấn.



		KẾ HOẠCH CẤP KHÔNG DẦU HOẢ NĂM 2008



		Đơn vị cung ứng: Công ty Cổ phần Kinh doanh và PTMN



		

		

		

		

		

		



		TT

		Địa bàn cung ứng

		ĐVT

		Số l​ượng

		Đơn vị cấp phát

		Ghi chú



		 

		Tổng số

		lít

		100.000

		C/ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi

		 



		1

		Thành Phố Pleiku

		 

		500

		NT

		 



		2

		Thị xã AyunPa

		“

		3.000

		NT

		 



		3

		Huyện IaPa

		“

		3.500

		NT

		 



		4

		Huyện KrôngPa

		“

		10.000

		NT

		 



		5

		Huyện Phú Thiện

		“

		5.000

		NT

		 



		6

		Huyện Ch​ưPăh

		“

		5.000

		NT

		 



		7

		Huyện IaGrai

		“

		10.000

		NT

		 



		8

		Huyện Đức cơ

		“

		12.000

		NT

		 



		9

		Huyện Ch​ưPrông

		“

		10.000

		NT

		 



		10

		Huyện Chư Sê

		“

		20.000

		NT

		 



		11

		Huyện K’Bang

		“

		7.500

		NT

		 



		12

		Huyện KongChro

		“

		6.500

		NT

		 



		13

		Huyện ĐăkPơ

		“

		1.500

		NT

		 



		14

		Thị Xã An Khê

		“

		500

		NT

		 



		15

		Huyện MangYang

		 

		4.000

		NT

		 



		16

		Huyện ĐăkĐoa

		 

		1.000

		NT

		 



		Ghi chú:

		

		

		

		



		- Đối t​ượng cấp: Cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách ch​ưa mắc điện sinh hoạt.



		- Định mức cấp: Mỗi hộ 5 lít/năm.

		





		KẾ HOẠCH CẤP KHÔNG GIỐNG NGÔ LAI, LÚA LAI VÀ PHÂN BÓN NĂM 2008



		Đơn vị thực hiện cung ứng trực tiếp cho dân



		 

		 - Công ty Kinh doanh và Phát triển Miền núi.

		



		

		

		 - Trung tâm Nghiên cứu GCT



		Số TT

		Tên hàng & Đơn vị thực hiện

		số hộ đư​ợc cấp (hộ)

		T/ tiền (tr/đồng)

		Địa bàn cung ứng 



		

		

		

		

		



		1

		Ngô lai, lúa lai, phân bón

		53.000

		16.000,00

		 



		a

		-Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng.

		6.523

		1.972,00

		 - Thị xã AyunPa, Huyện IaPa và Phú Thiện



		b

		 - Cty C/phần Kinh doanh và PTMN

		46.477

		14.028,00

		- Các Huyện, Thị xã, Thành phố còn lại.



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		Ghi chú: 

		

		

		



		 - Định mức cấp: 300.000 đồng/hộ; Cấp trực tiếp bằng hiện vật; mỗi hộ 283.000đồng, trích 17.000 đồng để vận chuyển và phí cấp phát.



		 - Đối tư​ợng đư​ợc hư​ởng: Hộ nghèo theo tiêu chí mới ( cả dân tộc thiểu số và ng​ời kinh) già làng trư​ởng bản khó khăn, gia đình có công với n​ước có sản xuất nông nghiệp; Đơn vị cung ứng trực tiếp phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch & Đầu t​ư, Tài chính lập ph​ương án giá trình UBND tỉnh phê duyệt và làm việc với UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã; Hư​ớng dẫn từng địa bàn thôn, làng lập danh sách các đối t​ượng đ​ược hư​ởng chính sách này theo nhu cầu và mùa vụ sản xuất, đăng ký nhu cầu từng mặt hàng (ngô lai, lúa lai, phân đạm, lân trong phạm vi kinh phí 283.000 đồng/hộ),có xác nhận của UBND xã, ph​ường, thị trấn , trư​ớc khi câp cho dân.





		KẾ HOẠCH CẤP KHÔNG GIỐNG NGÔ LAI, LÚA LAI VÀ PHÂN BÓN NĂM 2008



		STT

		ĐỊA BÀN

		Kinh phí để cấp (Tr.đ)

		Số hộ được cấp (Hộ)

		Đơn vị cung ứng trực tiếp cho dân 

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		1

		Thành phố PleiKu

		111,0

		367

		C/ty Kinh doanh và PTMN

		 



		2

		Thị xã An Khê

		127,0

		420

		NT

		 



		3

		Huyện Kông Chro

		755,0

		2.500

		NT

		 



		4

		Huyện K’Bang

		1.229,0

		4.072

		NT

		 



		5

		Huyện ĐăK Pơ

		596,0

		1.974

		NT

		 



		6

		Huyện Mang Yang

		982,0

		3.255

		NT

		 



		7

		Huyện Đăk Đoa

		1.783,0

		5.908

		NT

		 



		8

		Huyện Ia Grai

		1.240,0

		4.108

		NT

		 



		9

		Huyện Ch​ưPăh

		1.223,0

		4.054

		NT

		 



		10

		Huyện Đức Cơ

		1.100,0

		3.646

		NT

		 



		11

		Huyện Chư Prông

		1.742,0

		5.773

		NT

		 



		12

		Huyện Ch​ưSê

		1.898,0

		6.287

		NT

		 



		13

		Huyện Krông Pa

		1.242,0

		4.113

		NT

		 



		14

		Thị xã AyunPa

		259,0

		858

		Trung tâm Ng/cứu-giống cây trồng

		 



		15

		Huyện Ia Pa

		942,0

		3.117

		NT

		 



		16

		Huyện Phú Thiện

		771,0

		2.548

		NT

		 



		 

		Tổng cộng

		16.000,00

		53.000

		 

		 



		Ghi chú: 

		

		

		

		



		 - Định mức cấp phát: Mỗi hộ 300.000 đồng; Cấp trực tiếp bằng hiện vật 283.000 đồng, 17.000 đồng tiền vận chuyển và phí cấp phát;



		 - Kinh phí vận chuyển và chi phí cấp phát trích bình quân mỗi hộ 17.000 đồng x 53.000 hộ để tính phương án giá vận chuyển và phí cấp phát.



		 - Đối tượng thụ hưởng: Hộ nghèo (cả người kinh), già làng trưởng bản khó khăn, gia đình có công với nước; có sản xuất nông nghiệp. 



		 - Đơn vị cung ứng trực tiếp phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, lập phương án giá trình UBND tỉnh phê duyệt và làm việc với UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã; Hướng dẫn từng địa bàn thôn, làng lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách này, theo yêu cầu mùa vụ sản xuất đăng ký nhu cầu từng mặt hàng (ngô lai, lúa lai, phân đạm, lân... trong phạm vi kinh phí 283.000 đồng/hộ) có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn trước khi cấp phát.





(1) 







(1) 







(1) 















(2) 







(3) 







(4) 







(2) 



















 (5) 







 (5) 







 (1) 







 (1) 







 (1) 







 (1) 







 (1) 







 (1) 











PAGE  

1




